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PHẦN MỞ ĐẦU

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất đai là tài sản chung quý giá của mỗi quốc gia, vừa là tư liệu vừa là đối tượng sản xuất của nông nghiệp, và cũng là nơi xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh và an ninh quốc phòng.

Chương II, Điều 18 Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định: Đất đai là sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả. Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định và lâu dài. Đồng thời, Luật Đất đai năm 2003 cũng khẳng định việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong mười ba nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn được cụ thể hóa trong Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 01/11/2004, Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009, Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009, Công văn số 2778/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2010-2015).

Phường Long Phước được thành lập năm 2009 theo Nghị quyết số: 35/NQ-CP ngày 11/8/2009 của Chính phủ. Vì vậy việc lập quy hoạch sử dụng đất của Phường để có cơ sở cho việc sử dụng đất một cách khoa học, hiệu quả, hợp lý và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội của Phường đến năm 2020. Đây là việc làm cần thiết và cấp bách, đồng thời để có cơ sở thực hiện các nội dung pháp luật đất đai quy định.

Thực hiện theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước, UBND Thị xã Phước Long, UBND phường Long Phước tiến hành lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

II. MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

a) Xác định diện tích các loại đất trong địa bàn Phường đã được phân bổ trong QHSDĐ Thị xã.
b) Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường trên địa bàn Phường.

c) Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Phường.

d) Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của Phường.

e) Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2010 – 2015) của Phường đảm bảo hài hoà giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của phường nói riêng và của Thị xã nói chung.

f) Làm cơ sở cho việc quản lý và sử dụng đất đai như: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất... theo luật định.

III. NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1). Điều tra, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội.

2). Đánh giá tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

3). Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất của Phường.

4). Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất.

5). Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường.

6). Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu.

7). Đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Phường.

IV. TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Khảo sát lập dự án

2. Thực hiện dự án

- Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ.

- Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai.

- Bước 3: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất.

- Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu.

- Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

(1). Phương pháp thống kê: phương pháp này sử dụng thống kê tuyệt đối và tương đối để xác định tình hình kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai. Trên cơ sở số liệu hiện trạng tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất hiện tại và tương lai.

(2). Phương pháp điều tra: nhằm thu thập, cập nhật, bổ sung tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất đai và quản lý sử dụng đất đai tại địa phương.

(3). Phương pháp bản đồ và GIS: dùng bản đồ thể hiện thực trạng hay một kết quả, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các bản đồ chuyên đề, bản đồ đơn tính, tiến hành chồng xếp trên cơ sở mối quan hệ giữa các bản đồ để đưa ra một bản đồ thành quả chung.

(4). Phương pháp ứng dụng mô hình phân tích SWOT: mô hình phân tích SWOT là một công cụ rất hữu dụng cho việc nắm bắt và ra quyết định trong mọi tình huống đối với bất cứ tổ chức, đơn vị nào. Viết tắt của 4 chữ Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (nguy cơ), SWOT cung cấp một công cụ phân tích chiến lược, rà soát và đánh giá vị trí, định hướng của một đơn vị hay của một đề án.

(5). Phương pháp kế thừa: kế thừa có chọn lọc các tài liệu, số liệu có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Phường.

(6) Phương pháp dự báo: dùng để dự báo tiềm năng trong tương lai về mặt số lượng như dự báo dân số, dự báo nhu cầu sử dụng đất đối với từng loại đất.

(7). Phương pháp chuyên gia: được thể hiện từ công tác tổ chức, báo cáo chuyên đề, đóng góp ý kiến… đều thông qua các chuyên gia có kinh nghiệm.

VI. CƠ SỞ XÂY DỰNG DỰ ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Căn cứ pháp lý


- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.

- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về thi hành luật Đất đai.


- Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Chơn Thành, huyện Bình Long, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Long, Phước Long để thành lập thị xã Bình Long, thị xã Phước Long và thành lập các phường thuộc thị xã Bình Long, thị xã Phước Long, trong đó có phường Long Phước.

- Thông tư 04/2006/TT-BTNMT hướng dẫn phương pháp tính đơn giá kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 về hướng dẫn thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Quyết định 10/2005/QĐ-BTNMT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 của UBND tỉnh Bình Phước về triển khai công tác lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2010-2015).

- Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2010- 2015) các xã, phường trên địa bàn thị xã Phước Long.

- Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội thị xã Phước Long – tỉnh Bình Phước giai đoạn (2010 - 2020).

- Văn kiện đại hội Đảng bộ phường Long Phước nhiệm kỳ 2010-2015.

- Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Phước giai đoạn (2006 - 2015) và định hướng đến năm 2020.

- Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2010-2015).

- Quy hoạch sử dụng đất thị xã Phước Long đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2010-2015).

- Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Phước Long – tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

- Quy hoạch chung xây dựng (đến năm 2025) đô thị Phước Long – tỉnh Bình Phước.

- Quy hoạch phát triển các ngành trên địa bàn tỉnh có liên quan đến Phường: ngành nông lâm nghiệp, thuỷ sản, giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, quy hoạch phát triển thương mại – dịch vụ, du lịch, văn hóa – thể dục thể thao, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng,...

2. Cơ sở thông tin tư liệu ban đầu

- Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội thị xã Phước Long – tỉnh Bình Phước giai đoạn (2010 - 2020).

- Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Phước Long – tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

- Quy hoạch chung xây dựng (đến năm 2025) đô thị Phước Long – tỉnh Bình Phước.


- Quy hoạch sử dụng đất thị xã Phước Long đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2010 – 2015).


- Niên giám thống kê thị xã Phước Long năm 2009.

- Các đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và lĩnh vực của thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước liên quan đến phường Long Phước.
- Kết quả kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất phường Long Phước năm 2010.


- Số liệu kinh tế - xã hội phường Long Phước năm 2011.


- Văn kiện Đại hội Đảng phường Long Phước nhiệm kỳ 2010 – 2015.


- Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng phường Long Phước năm 2011.

- Bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/10.000.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 phường Long Phước.

- Các tài liệu, số liệu và bản đồ khác có liên quan.

VII. SẢN PHẨM GIAO NỘP

- Quyết định xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của phường Long Phước.
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) phường Long Phước - thị xã Phước Long – tỉnh Bình Phước", trong đó có các bảng biểu, bản đồ thu nhỏ và phụ lục.

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000.

- Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2010, tỷ lệ 1/5.000.

- Các văn bản liên quan trong quá trình lập, thẩm định, thông qua Hội đồng Nhân dân Phường, Thị xã, trình UBND tỉnh xét duyệt.

- Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất được xây dựng thành 06 bộ, sau khi được UBND tỉnh phê duyệt sẽ được lưu trữ tại:

+ Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh (01 bộ).


+ Sở Tài nguyên và Môi trường (01 bộ).


+ Ủy ban nhân dân phường Long Phước (01 bộ).


+ Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long (01 bộ).


+ Phòng Tài nguyên Môi trường - thị xã Phước Long (01 bộ).


+ Cơ quan tư vấn: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính - Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM (01 bộ).

PHẦN I

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG
1.1. Điều kiện tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý

Phường Long Phước được thành lập theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 11/8/2009 của Chính phủ. Phường Long Phước được thành lập trên cơ sở tách từ thị trấn Phước Bình (huyện Phước Long cũ) với tổng diện tích tự nhiên là 1.219,41ha (theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010) và 13.937 nhân khẩu, 11 khu phố dân cư, mật độ dân số 1.143 người/km2 cao hơn mật độ dân số bình quân toàn Thị xã (387 người/km2), Long Phước là phường có mật độ dân số đứng thứ hai ở Thị xã sau phường Long Thủy.
Long Phước cách trung tâm Thị xã 6,7km về hướng Tây Nam, có tọa độ địa lý từ 11048’09’’ đến 11050’58’’ độ vĩ bắc và từ 106055’19’’ đến 106058’02’’ độ kinh đông, địa giới hành chính của phường Long Phước được xác định như sau:

- Phía Đông giáp phường Sơn Giang, Phước Bình.

- Phía Nam giáp xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập.
- Phía Tây giáp xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập.

- Phía Bắc giáp xã Long Giang.

Long Phước có hệ thống giao thông khá thuận lợi, có đường tỉnh 759 (ĐT 759), ĐT 741 đi qua, đó là những tuyến đường huyết mạch của Phường giao lưu kinh tế, vận chuyển hàng hóa cũng như hành khách từ bên ngoài vào và từ bên trong ra. Long Phước là một trong những phường phát triển nhất của thị xã Phước Long, phường có trung tâm thương mại Phước Bình là nơi có khối lượng trao đổi hàng hóa lớn nhất Thị xã Phước Long. Long Phước có hồ Đắk  Kát giữ nước tăng độ ẩm góp phần cải tạo tiểu khí hậu cho Phường và Thị xã.
1.1.2. Địa hình, địa mạo
(1) Địa hình: So với toàn Thị xã, phường Long Phước có hai dạng địa hình tương đối khác biệt, vừa là thuận lợi và cũng vừa là một trở ngại cho việc bố trí sử dụng đất so với các phường, xã khác trong thị xã Phước Long.
Bảng 1.1: Thống kê diện tích theo độ dốc

	Cấp độ dốc
	Xã Long Phước
	Thị xã Phước Long

	
	Diện Tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Diện Tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	0-8
	648,29
	53,16
	5.650,49
	47,55

	8-15
	0,00
	0,00
	1.581,81
	13,31

	15-20
	529,79
	43,45
	1.576,73
	13,27

	>20
	15,96
	1,31
	1.397,06
	11,76

	Sông suối, hồ
	25,37
	2,08
	1.677,84
	14,12

	Tổng diện tích
	1.219,41
	100,00
	11.883,93
	100


Địa hình có độ dốc <80, chiếm 53,16% DTTN (toàn thị xã là 47,55% DTTN), khá thuận lợi cho sử dụng đất trong nông nghiệp có 648,29ha; độ dốc > 150 có 545,75ha (chiếm 44,76% DTTN), phần diện tích có độ dốc này rất khó khăn trong việc sử dụng đất, trong đó: độ dốc > 200 có 15,96ha (chiếm 1,31% DTTN).

(2) Địa chất - địa mạo: Phường Long Phước tương đối thuần nhất về thành phần đá mẹ tạo đất, trong đó hầu hết là đá bazan.

Đá bazan trên địa bàn không chỉ hình thành ra các đất có chất lượng rất cao thích hợp cho phát triển nông nghiệp, nó còn là nguồn nguyên liệu xây dựng quan trọng: Đá Bazan bao phủ khoảng 1,2 ngàn ha, chiếm 97,92% diện tích tự nhiên, phân bố tập trung thành khối. Đá bazan đựơc chia làm hai loại: (i) Bazan Pliocen-Pleistocen sớm (N2-QI), được gọi là “bazan cổ”; (ii) Bazan Pleistocen muộn-Holocen sớm (QII-IV), được gọi là “bazan trẻ”.

Đặc điểm chung của đá bazan là hàm lượng oxyt sắt cao (10-11%), oxyt magiê từ 7 - 10%, oxyt canxi 8 - 10%, oxyt photpho 0,5 - 0,8%, hàm lượng Natri cao hơn kali một chút. Vì vậy các đá bazan thường có màu đen và trong điều kiện nhiệt đới ẩm đã phát triển một lớp vỏ phong hóa dày trung bình từ 20-30 mét, có nơi dày 40-50 mét và có màu nâu đỏ rực rỡ. 

Bazan cổ là bazan tholeit, khoáng tạo đá chủ yếu là plagioclaz pyroxen và không hoặc chứa ít olivin. Bazan cổ với hàm lượng SiO2, Al2O3 cao hơn bazan trẻ và trải qua thời gian dài, tầng đất thường mỏng lẫn nhiều kết von. Bazan trẻ có hàm lượng SiO2 và Al2O3 thấp hơn Fe2O3, còn MgO, K2O cao tạo nên vỏ phong hóa rất điển hình của đất nâu đỏ, tầng đất đồng nhất, tơi xốp và có cấu trúc viên hạt, độ phì nhiêu cao. Các đất hình thành trên đá bazan là nhóm đỏ vàng (Ferralsols), các đất này có chất lượng cao nhất trong các loại đất đồi núi ở nước ta.

1.1.3. Khí hậu


Phường Long Phước nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nền nhiệt độ cao đều quanh năm, ít gió bảo và không có mùa đông lạnh, với các đặc trưng là nhiệt độ bình quân năm (26,50C). Nhiệt độ trung bình tối cao không quá 33oC (31,7-32,2oC) và nhiệt độ trung bình tối thấp không dưới 20oC (21,5-22oC). Tổng tích ôn lớn: 9.3600C, số giờ nắng: 2.500 giờ/năm, số giờ nắng bình quân trong ngày 6,2 - 6,6 giờ. Thời gian nắng cao nhất vào các tháng ít mưa 2,3,4, thời gian ít nắng nhất vào các tháng mưa nhiều 7,8,9. Trong đó, có đến 7 tháng có số giờ nắng lớn hơn 200 giờ/tháng, năng lượng bức xạ cao, nên rất thích hợp cho các cây ưa sáng đạt hiệu suất quang hợp cao, đây là lợi thế cho việc tăng năng suất cây trồng.

Khí hậu ảnh hưởng lớn nhất đến sản xuất nông nghiệp là phân bố theo mùa rõ rệt, một năm có 2 mùa. Trong đó mùa mưa thực sự thường bắt đầu từ giữa cuối tháng 5 và kết thúc vào giữa đầu tháng 11. Xu thế thời gian mưa và lượng mưa giảm dần từ Bắc xuống Nam.

Số ngày trong mùa mưa thực sự từ 160 – 170 ngày/năm, với lượng mưa 1.200 – 1.400mm (chiếm hơn 90% lượng mưa cả năm), đây chính là thời gian canh tác an toàn cho kiểu sản xuất nhờ nước trời mưa, cũng là vụ sản xuất chính trong năm của nông nghiệp phường Long Phước. Do mưa tập trung cường độ lớn, để tránh thoái hóa đất nên xây dựng đồng ruộng hoàn chỉnh, tránh để nước chảy tràn gia tăng quá trình rửa trôi, lôi cuốn sét mùn từ nơi cao xuống nơi thấp, làm bất đồng hóa phẫu diện và dẫn tới biến đổi quan trọng trong phân hóa vỏ thổ nhưỡng làm bạc màu đất đai.

Bảng 1.2. Một số chỉ tiêu khí hậu
	Chỉ tiêu
	Trạm Đồng Phú
	Trạm Phước Long
	Trạm Lộc Ninh
	Ghi chú

	 Nhiệt độ (oC)
	 
	 
	 
	Nhiệt độ thấp

nhất là huyện

Lộc Ninh

Tháng 1/1963

10,70C

	 Nhiệt độ Bình quân
	25,8 
	26,2 
	26,0 
	

	 Nhiệt độ bq thấp nhất
	 -
	22,0 
	21,5 
	

	 Nhiệt độ bq cao nhất
	 -
	32,2 
	31,7 
	

	 Tổng tích ôn (oC/năm)
	9.288
	9.301
	9.360
	

	 Giờ chiếu sáng (giờ/ng)
	6,5 
	6,2 
	6,6 
	

	 Lượng mưa (mm)
	 
	 
	 
	

	 Bình quân/năm
	2.325
	2.045
	2.285
	

	 Cao nhất/năm
	 -
	2.433
	3.407
	

	 Thấp nhất/năm
	 -
	1.674
	1.489
	

	 Số ngày mưa bq/năm
	138
	141
	145 
	

	 Lượng bốc hơi (mm)
	 
	 
	 
	

	 Bình quân năm
	1.447
	1.113
	1.168
	

	 Độ ẩm không khí (%)
	 
	 
	 
	

	 Bình quân/năm
	81,0 
	81,4 
	80,8 
	


Mùa khô kéo dài từ giữa cuối tháng 11 và kết thúc vào giữa đầu tháng 5 với tổng số ngày trong mùa khô thực sự từ 155 – 170 ngày. Thực tế, ở những vùng chủ động nước đây chính là thời gian canh tác cho hiệu quả cao; song quy mô sản xuất kiểu này ở phường Long Phước không lớn. Do nguồn nước hạn chế nên đa phần canh tác màu và cây công nghiệp ngắn ngày không sản xuất vào mùa khô.


Lượng mưa phân hóa theo mùa đã chi phối mạnh mẽ đến sản xuất nông nghiệp, nó đã tạo ra 02 hệ thống sản xuất nông nghiệp chính, đó là:


- Hệ thống nông nghiệp có tưới: Sản xuất nông nghiệp trong những vùng có khả năng cung cấp nước tưới, sản xuất diễn ra quanh năm bao gồm các cây như: tiêu, cà phê, …

- Hệ thống nông nghiệp nhờ mưa: Sản xuất nông nghiệp hoàn toàn dựa vào nước mưa bao gồm các cây như: cao su, điều, một số cây ăn quả, khoai lang, bắp…

Phường Long Phước nói riêng và thị xã Phước Long nói chung khả năng cung cấp nước tưới cho nông nghiệp hiện tại cũng như lâu dài còn hạn chế, vì vậy trong sản xuất nông nghiệp cần phải chọn và đưa vào sử dụng những loại hình sử dụng đất ít hoặc không cần nước tưới.
1.1.4. Tài nguyên nước, thủy văn


a. Nước mặt: Trên địa bàn phường Long Phước có hồ Đắk Kát nằm ở phía Tây Nam trung tâm Phường và các suối nhỏ, có khả năng cung cấp nước tưới cho nông nghiệp phục vụ vùng chuyên canh như: cao su, cà phê, tiêu, cây ăn quả, …


b. Nước dưới đất: Theo bản đồ địa chất thủy văn tỉnh Sông Bé (cũ) thành lập năm 1995 của liên đoàn Địa chất 6 cho thấy nước ngầm trong vùng có các tầng chứa nước sau: (1) Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng Bazan (QI-II), chiều sâu phân bố mạch nước ngầm từ 15–30m, chiều dày từ 5–10m, lưu lượng 0,4l/s, chất lượng nước tốt. (2) Đới chứa nước nứt nẻ tầng trầm tích Jura, phân bố khá rộng. Nhìn chung nước ngầm ở phường Long Phước khá lớn, nhưng việc khai thác và sử dụng nước dưới đất phục vụ sản xuất còn rất hạn chế.

1.2. Tài nguyên thiên nhiên
1.2.1. Tài nguyên đất

Tài nguyên đất đai là một tài nguyên tự nhiên quý giá nhất của loài người, nhưng nó lại là tài nguyên có giới hạn về không gian. Thực chất của quy hoạch sử dụng đất đai là bố trí sử dụng tài nguyên này một cách hợp lý và có hiệu quả. Muốn có một phương án QHSDĐ tốt, điều trước hết phải nắm tài nguyên đất (Land resources) một cách chắc chắn cả về số và chất lượng. Khái niệm tài nguyên đất đai ở đây có nghĩa rộng, không chỉ bao gồm là đặc tính thổ nhưỡng (soil) mà nó còn bao hàm một số điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến việc sử dụng đất đai như: chế độ nước, địa hình, nền móng địa chất,... và khi đó nó hình thành đất đai (Land).

Trên bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đất phường Long Phước có 01 nhóm đất, với 02 đơn vị bản đồ. 

Nhóm đất đỏ vàng: Nhóm đất đỏ vàng có diện tích rất lớn 1194,04ha, chiếm 97,92% DTTN. Nó được hình thành trên đá bazan, trong phần này tính chất các đơn vị đất được trình bày theo đá mẹ hình thành đất.

Bảng 1.3:  Phân loại đất phường Long Phước

	STT
	Tên đất
	Ký  hiệu
	Diện tích

	
	Theo phân loại Việt Nam 
	FAO/UNESCO
	
	Ha
	%

	I
	Đất đỏ vàng
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất nâu vàng trên bazan
	Acri-Xanthic Ferralsols
	Fu
	648,29
	53,16

	2
	Đất nâu đỏ trên bazan
	Acri-Rhodi Ferralsols
	Fk
	545,75
	44,76

	II
	Sông suối, ao hồ
	 
	 
	25,37
	2,08

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	1219,41
	100


1.2.2. Tài nguyên khoáng sản

Khoáng sản kim loại: Chưa có những số liệu khảo sát cụ thể về các loại khoáng sản kim loại trên địa bàn Phường, tuy nhiên có phát hiện một vành phân tán nhỏ các kim loại như: Bauxit, chì, titan nhưng chưa rõ triển vọng.

1.2.3. Tài nguyên nhân văn

Một trong những nguồn tài nguyên quý giá của đất nước đó là tài nguyên nhân văn. Có thể hiểu tài nguyên nhân văn bao gồm sức lao động của con người và những giá trị vật chất, văn hóa, tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử. Khai thác đầy đủ và có hiệu quả lợi thế tiềm năng nguồn tài nguyên này để tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội là các định hướng cơ bản, xu thế tất yếu của thời đại. Phường Long Phước có lực lượng dân số trẻ, số người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao, đây là một trong những thuận lợi lớn của Phường. Ngoài ra người dân Phước Long với tinh thần nghĩa yêu nước, ý thức độc lập, tinh thần tự tôn dân tộc đã từng được phát huy cao độ trong chống ngoại xâm, giành và giữ độc lập thống nhất quốc gia, đã được chuyển sang cả lĩnh vực xây dựng đất nước, xây dựng Thị xã ngày càng phát triển.

Phường Long Phước có 339 người là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 2,43% dân số toàn Phường, bao gồm: người Stiêng, Mnông, Hoa …

1.3. Thực trạng môi trường
Phường Long Phước là phường có kinh tế phát triển khá, tuy vậy hình thái phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa nhiều nên tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra không đáng kể. Hiện tại phường có khu chợ với mật độ dân cư khá đông đúc nên vấn đề rác thải cũng phải có những biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn. Nước sạch cũng là vấn đề cần được chính quyền, các ngành quan tâm, đầu tư.

Khí thải từ những động cơ đốt trong gây ô nhiễm các hợp chất độc hại như bụi, NOx, SOx, CO và các hợp chất hữu cơ, đặc biệt là chất VOCs (những hợp chất hữu cơ dễ bay hơi). VOCs là những độc tố gây hại cho hệ thần kinh trung ương và ngoại vi, gây hư hại thận và gia tăng tỷ lệ ung thư. 

Việc sử dụng bếp dầu, bếp ga, và đặc biệt là bếp than tổ ong và bếp củi tạo ra CO2, CH4, NOx gây độc cho người và động vật. Khí CO từ bếp than tổ ong rất độc, có thể gây tử vong cho người nếu hít phải khí ở nồng độ cao và trong thời gian dài. 

1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên


Qua đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, có thể rút ra những lợi thế và hạn chế về điều kiện tự nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội của Phường như sau:

- Lợi thế: Phường có hồ Đắk Kát với quy mô diện tích bề mặt khoảng 12ha vừa điều tiết nước tưới tiêu cho nông nhiệp, vừa tăng độ ẩm, cải tạo vùng tiểu khí hậu cho phường cũng như cho Thị xã; khí hậu cũng như thổ nhưỡng Phường phù hợp với các loại cây công nghiệp lâu năm mang lại giá trị kinh tế cao; là nơi hấp dẫn các nhà đầu tư hoạt động trong các lĩnh vực: du lịch, công nghiệp chế biến nông lâm sản, lập các trang trại nông lâm nghiệp. Ngoài ra Phường có trung tâm thương mại Phước Bình là nơi trao đổi mua bán hàng hóa lớn nhất Thị xã.
- Hạn chế: Lượng mưa trên địa bàn Thị xã chỉ tập trung trong khoảng từ 3 đến 4 tháng (chiếm hơn 90% lượng mưa cả năm) do mưa tập trung với cường độ lớn nên dễ gây thoái hóa đất, rửa trôi lôi cuốn mùn sét dẫn đến phân hóa vỏ thổ nhưỡng làm bạc màu đất đai; Thị xã nằm xa các trung tâm kinh tế chính trị và thành phố lớn, vì vậy ít có cơ hội được hưởng lợi sức lan tỏa của các trung tâm đô thị phát triển và các khu công nghiệp lớn, đây là một trở ngại không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Phường cũng như Thị xã.

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhất là Đảng bộ và nhân dân phường Long Phước phấn đấu nhằm tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của phường. Trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân phường Long Phước đã đạt được những thành tựu kinh tế đáng khích lệ. Tổng giá trị DGP năm 2011 đạt 429,376 tỷ đồng.
Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 32 triệu đồng/người/năm, đạt 128% so với kế hoạch.

Năm 2011, cơ cấu kinh tế phường Long Phước có mức độ chuyển dịch tích cực: Nông lâm nghiệp 20%, công nghiệp – TTCN và dịch vụ 80%.
2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

Khu vực kinh tế nông nghiệp: Tổng thu nhập năm 2011 đạt 76,2 tỷ đồng, đạt 113,57% so với kế hoạch, trong đó:
- Về trồng trọt: Phường Long Phước có diện tích đất trồng cây công nghiệp 1.058,7ha bao gồm các loại cây trồng như: hồ tiêu có diện tích 31ha, cao su 514,1ha, cà phê 84,6ha, cây ăn trái 17ha… Nhìn chung diện tích đất nông nghiệp vẫn được duy trì. So với năm 2010, diện tích một số cây trồng như điều, cao su có giảm nhưng không đáng kể. Tình hình sản xuất năm 2011 gặp nhiều khó khăn, thời tiết biến đổi phức tạp, khô hạn kéo dài làm cho cây điều và một số cây trồng khác khô bông và giảm năng suất. Tuy nhiên, giá cả năm 2011 tăng cao so với năm 2010, do đó tình hình kinh tế của nhân dân được ổn định. Trong vụ mùa 2010 – 2011, sản lượng bình quân cây điều khoảng 1,5 – 1,7 tấn/ha, cây tiêu khoảng 5 – 6 tấn/ha, cây cà phê 3 – 4 tấn/ha.
- Về chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn Phường hiện nay phát triển ổn định, tổng số khoảng 5.550 con, giảm khoảng 700 con so với năm 2010. Các hộ chăn nuôi ở quy mô nhỏ lẻ là chủ yếu. Công tác phòng chống dịch bệnh được duy trì thường xuyên, tiêm phòng đúng kế hoạch.
Khu vực thương - mại dịch vụ, công nghiệp - TTCN: Tổng thu nhập trong lĩnh vực sản xuất thương mại - dịch vụ và các ngành nghề khác năm 2011 đạt 353,176 tỷ đồng đạt 131,6% so với kế hoạch đề ra.

Trong năm 2011 trên lĩnh vực sản xuất thương mại dịch vụ tăng trưởng khá, đến cuối năm 2011 toàn phường có trên 1.998 hộ kinh doanh, tăng 948 hộ so với năm 2010, trong đó: sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 566 hộ, thương mại dịch vụ 759 hộ, ngành nghề khác 673 hộ. Sản xuất kinh doanh hàng nông sản là một thế mạnh của địa phương trong các loại hình sản xuất kinh doanh. So với năm 2010, tiểu thủ công nghiệp tăng 217 hộ và thương mại dịch vụ tăng 168 hộ. 
2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập

2.3.1. Dân số

Tính đến năm 2011 phường Long Phước có 13.937 người chiếm 30,27% dân số toàn thị xã Phước Long, với 3.413 hộ gia đình, mật độ dân số bình quân 1.143 người/km2 trong khi mức bình quân của toàn Thị xã là 387 người/km2.
Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được địa phương chú trọng xong kết quả đạt được chưa cao. Tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn cao; tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai chưa cao. Nguyên nhân là do đời sống kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, một số hộ muốn sinh thêm, trong đó tập trung tại 02 khu phố (KP Long Điền I, KP Long Điền II). Một mặt do phường mới chia tách đội ngũ công tác viên còn non trẻ, do đó công tác tuyên truyền vận động chưa được đi sâu và chưa đạt kết quả cao. 

2.3.2. Lao động, việc làm và thu nhập

Phường Long Phước là địa phương có lực lượng lao động dồi dào. Trong những năm gần đây, xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội tương đối nhanh, nguyên nhân là do sức hút lao động từ khu vực sản xuất công nghiệp – TTCN – thương mại – dịch vụ trong và ngoài Phường. Trình độ sản xuất không đồng đều giữa các khu vực kinh tế và mặt bằng dân trí chưa cao dẫn tới thu nhập bình quân đầu người chưa cao nên phần lớn các hộ đều thiếu vốn cho phát triển sản xuất và nhất là cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông hộ.

Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế của phường Long Phước, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn Phường tăng khá nhanh, năm 2011 đạt 32 triệu đồng/người. 

2.4. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn

Hệ thống đô thị trên địa bàn Phường hiện nay có 11 khu phố. Diện tích đất đô thị năm 2011 trên địa bàn Phường là 1.219,41ha (chiếm 100% DTTN). Dân số thành thị năm 2011 là 13.937 người (chiếm 37,81% dân số thành thị toàn Thị xã). Số hộ thành thị năm 2011 là 3.413 hộ (chiếm 36,98 số hộ thành thị toàn Thị xã). 

2.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng

Trong những năm qua, Thị xã và Phường đã chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát trển kinh tế, đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế Phường mà nhất là đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách, nhưng so với yêu cầu phát triển của một Phường thì còn thiếu và yếu.
2.5.1. Mạng lưới giao thông

Tổng diện tích đất giao thông trên địa bàn phường Long Phước là 67,27ha, chiếm 90,51% diện tích đất phát triển hạ tầng, tương ứng với 20,27% diện tích đất phi nông nghiệp toàn Phường và chiếm 5,52% DTTN toàn Phường, hiện nay trên địa bàn Phường có hai tuyến đường tỉnh (ĐT) 741, 759.

a. Giao thông đối ngoại: Long Phước có 2 tuyến đường giao thông đối ngoại quan trọng đó là:


- ĐT 741 chạy qua phường Long Phước theo hướng Đông Nam – Đông Bắc, với chiều dài tuyến khoảng 4 km, về phía Đông Bắc nối phường Sơn Giang đi Thị xã; phía Đông Nam nối phường Phước Bình, xã Bình Tân (H. Bù Gia Mập) đi huyện Bù Gia Mập, tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường hiện nay như sau: đường đôi mỗi bên rộng 9,0m, dải phân cách ở giữa rộng 2m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m, kết cấu bê tông nhựa.


- ĐT 759 chạy qua phường Long Phước theo hướng Đông - Tây, với chiều dài qua Phường khoảng 3km, về phía Đông đi huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Đăng, về phía Tây đi huyện Bù Gia Mập, huyện Lộc Ninh, tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường hiện nay như sau: đường đôi mỗi bên rộng 9m, dải phân cách ở giữa rộng 2m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m, kết cấu bê tông nhựa.

b. Giao thông đối nội: Mạng lưới đường giao thông đối nội của phường Long Phước tập trung chủ yếu tại khu phố Long Điền I, khu phố 6, 7, 8, 9 và 1.
2.5.2. Giáo dục – đào tạo

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học, cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được hoàn thiện và tăng cường; về cơ sở vật chất hiện có 107 lớp học, 85 phòng học, 226 giáo viên và 3.519 học sinh. Đến năm học 2010-2011, tỷ lệ lên lớp ở các khối học : khối THPT đạt 98,46% và tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,19%;  khối tiểu học đạt 96,4%, tỷ lệ nghỉ học, bỏ học là 1,06%. Nhìn chung trong năm 2010-2011 công tác giáo dục phát triển đúng mục tiêu và kế hoạch đề ra.
Hiện nay trên địa bàn Phường có trường Lê Hồng Phong đã xây dựng 08 phòng học đạt chuẩn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn Phường.
Đội ngũ giáo viên được bổ sung về số lượng và nâng dần về chất lượng theo hướng chuẩn hóa, cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy ở các cấp học. Chất lượng dạy và học nhìn chung được duy trì, ổn định. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục.

Thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và gia đình hộ nghèo nhằm tạo điều kiện cho các em đến trường.
2.5.3. Cơ sở y tế 

Trong những năm qua, toàn Phường đã thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh

Làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc, giảm phiền hà cho bệnh nhân. Làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, quy hoạch bố trí cán bộ phù hợp để phát huy khả năng chuyên môn, khai thác tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để phục vụ nhân dân.

Triển khai, quản lý tốt chương trình y tế quốc gia, không để dịch bệnh xảy ra lớn trên địa bàn, phải dự báo được tình hình dịch bệnh và có phương án phòng chống dịch bệnh.

Quản lý tốt hệ thống ngành nghề y - dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm y tế, …

Thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh và sinh đẻ có kế hoạch…

Phối hợp cùng Trung tâm y tế Thị xã củng cố, hoàn thiện về đội ngũ Y, Bác sĩ và cơ sở vật chất trạm y tế của Phường để đi vào hoạt động phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Trong năm 2011 đã thực hiện cấp bảo hiểm y tế (BHYT) cho 736 người (trong đó có 62 thẻ BHYT cho người nghèo), một số hộ phát sinh đang được lập danh sách đề nghị cấp BHYT.
Trong năm hội Đông Y đã tăng cường khám và điều trị nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, điều trị được 4.986 trường hợp. 

2.5.4. Cơ sở văn hóa
Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt hiệu quả, 11/11 khu phố tham gia đăng ký cuộc vận động toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đạt 100%, trong đó 04 khu phố thực hiện khu phố văn hóa, 07 khu phố tiên tiến. Phong trào văn hóa nghệ thuật thường xuyên được duy trì góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Tổ chức tuyên truyền và treo băng rôn trong các dịp lễ lớn, tổ chức tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Phường và hường tới Đại hội Đảng các cấp.
Nhìn chung trong lĩnh vực văn hóa xã hội tại địa phương đã có nhiều chuyển biến, các hoạt động luôn được duy trì và phát triển đáp ứng nhu cầu.
2.5.5. Cơ sở thể dục thể thao

Phong trào thể dục, thể thao của Phường phát triển khá, phong trào thể thao đạt thành tích cao tiếp tục được quan tâm đầu tư và tuyển chọn những môn thế mạnh của địa phương, công tác đào tạo có trọng điểm nhằm đem lại thành tích cho Phường. Phong trào thể thao quần chúng ngày càng được mở rộng, thu hút đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân tham gia, với thành quả đạt được như sau: Đại hội thể dục thể thao cấp Thị xã Phường đã đạt được tích 02 HC vàng và 01 HC đồng; hội thi gia đình văn hóa năm 2011 Phường đạt thành tích 01 giải nhì cầu lông, 02 giải nhì kiến thức, 01 giải nhì cầu lông nữ.
Đến nay, toàn phường có 01 sân bóng đá mini, 04 sân bóng chuyền (01 sân bê tông, 03 sân đất), 01 sân Tennis. Phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng khá phát triển, số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ngày càng tăng. Toàn Phường hiện có 03 đội bóng đá, 02 đội bóng chuyền, 01 đội cầu lông, 01 đội tập dưỡng sinh hoạt động thường xuyên và có tổ chức. Nhìn chung, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, các hoạt động luôn được duy trì thường xuyên, đáp ứng được nhu cầu.
2.5.6. Năng lượng
Phường Long Phước số hộ sử dụng điện toàn Phường đạt 100%. Đồng thời nguồn điện cung ứng cho Phường không ổn định, thường hay cúp điện vào mùa khô nên khả năng phục vụ cho sản xuất còn hạn chế. 

2.5.7. Bưu chính – viễn thông

Đến nay, trên địa bàn Phường điện thoại được phủ sóng 100%, bưu điện liên lạc quốc tế, trong nước thuận tiện và nhanh chóng và thông suốt liên tục, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, quản lý, sản xuất và đáp ứng tốt nhu cầu về thông tin liên lạc của nhân dân. Năm 2011 tổng số máy điện thoại ước tính 2370 điện thoại cố định. Toàn Phường có 01 bưu điện văn hóa.
Internet có bước phát triển mới trong cộng đồng, đã lắp đặt các cổng thuê bao đến các trường THPT, THCS đã có cổng Internet tốc độ cao. 

Ứng dụng tin học hóa trong quản lý và điều hành, phục vụ công tác cải cách hành chính cơ quan. 

Bưu chính, ngoài chuyển phát, mở thêm nhiều hình thức dịch vụ mới như: Điện hoa, bưu phẩm chuyển phát nhanh EMS, tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền nhanh, bảo hiểm bưu điện…. hoạt động có hiệu quả và đa dạng.

2.5.8. Chợ

Trên địa bàn Thị xã có Trung tâm thương mại Phước Bình là nơi trao đổi mua bán hàng hóa lớn của Thị xã nói chung và của phường Long Phước nói riêng, Trung tâm thương mại Phước Bình không chỉ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa, mà nơi đây còn phản ánh lên mức độ phát triển của khu vực, trong đó có phường Long Phước.
2.5.9. Công tác quốc phòng - an ninh

Quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua tỉnh đã chú trọng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và làm tốt công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đạt 100%. Công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được triển khai tích cực cùng với việc nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Điều động, huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia bảo vệ an toàn các ngày cao điểm lễ tết, tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ lễ kỷ niệm giải phóng Phước Long.
Công tác an ninh và trật tự an toàn xã hội được quan tâm chỉ đạo, đề cao cảnh giác và chủ động đấu tranh với âm mưu ”diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và những biểu hiện lợi dụng hoạt động tôn giáo để chống phá chính quyền. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng công an cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường. Phong trào tự quản về an ninh trật tự gắn với việc xây dựng ấp, khóm, khu phố bình yên, gia đình hoà thuận được đẩy mạnh. Công tác phòng ngừa và chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm được nhiều lực lượng phối hợp tham gia, góp phần quan trọng vào việc giữ vững trật tự an ninh quốc gia, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong các giai đoạn phát triển.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KT-XH VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Lợi thế

Được sự quan tâm của Tỉnh, Thị xã tạo những bước đột phá quan trọng có tính chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Phường: Các dự án nâng cấp mở rộng các tuyến ĐT 741, ĐT 759; xây dựng trường lớp đạt chuẩn.

Phường có 02 đường tỉnh 741 và 759 chạy qua đây là điều kiện thuận lớn của Phường trong việc trao đổi hàng hóa cũng như phát triển nền kinh tế của Phường trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.
Lợi thế trong phát triển kinh tế nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp. Long Phước nằm trong vùng nhiệt đới có khí hậu ôn hòa, ít bị ảnh hưởng bởi lũ, bão... là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành kinh tế.

Sự đa dạng về văn hóa và lợi thế về nguồn lao động trẻ, dồi dào: Long  Phước là Phường có nhiều sắc tộc tuy số lượng không nhiều nhưng đây là nét đặc trưng riêng của Phường với những nền văn hóa khác nhau, tạo nên sự đa dạng về văn hóa. Với trên 13 ngàn dân và nguồn lao động dồi dào, là nguồn nhân lực cung cấp cho phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra Phường có Trung tâm thương mại xầm uất nhất Thị xã là nơi trao đổi mua bán lớn của Phường nói riêng và của Thị xã nói chung đây là lợi thế lớn của Phường. 
Nước ta đã trở thành thành viên của WTO, theo đó tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, môi trường hòa bình, sự hợp tác, liên kết quốc tế sẽ đem lại cho thị xã Phước Long cũng như phường Long Phước nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, phát huy nội lực và và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực - nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trường để phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH của Thị xã.
2. Hạn chế, khó khăn và thách thức

Hiện nay, Long Phước là một Phường mới được thành lập còn nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển chung của Phường cũng như toàn Thị xã: hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế, trình độ dân trí còn bất cập với định hướng phát triển kinh tế du lịch – dịch vụ, đời sống nhân dân tuy có được nâng cao nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chung của một Thị xã; Xuất phát điểm phát triển, quy mô nền kinh tế và tích lũy đầu tư từ nội bộ nền của kinh tế còn nhỏ, so với yêu cầu huy động đầu tư cho phát triển, đẩy nhanh CNH-HĐH.  Kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông các trục lộ, hạ tầng cấp nước, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị mặc dù đã được ưu tiên đầu tư trong thời kỳ vừa qua nhưng vẫn còn hạn chế so với yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có tiềm năng.
Lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật chiếm tỷ lệ thấp, lao động chủ yếu là lao động thủ công, tỷ lệ lao động qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật còn nhỏ, chưa đủ đáp ứng yêu cầu của sản xuất công nghiệp quy mô lớn và hiện đại.

* Ngoài các hạn chế, khó khăn trên, trong phát triển của Phường thời gian tới cần tính đến các yếu tố là:

Hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện năng lực cạnh tranh của kinh tế và nhiều ngành sản phẩm còn thấp. Thách thức giữa đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Nhu cầu về vốn đầu tư cho phát triển cần nhiều,  song khả năng của Phường còn có mức độ, đòi hỏi phải có những giải pháp để thu hút nhiều đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Thách thức này đòi hỏi việc xác định phương hướng phát triển của Phường trong tương lai cũng như việc đề ra những nhiệm vụ, những giải pháp đảm bảo cho các định hướng phát triển phải dựa trên việc nắm bắt các cơ hội nêu trên, khắc phục những nguy cơ, những khó khăn tiềm ẩn.

PHẦN 2
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Cùng với sự tăng trưởng kinh tế của Tỉnh, kinh tế phường Long Phước phát triển với tốc độ tương đối nhanh, cộng với sự đổi mới về chính sách của Đảng, Nhà nước và sự tác động của nền kinh tế thị trường, sản xuất phát triển, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, kéo theo nhu cầu sử dụng đất tăng lên ở tất cả mọi lĩnh vực. Việc quản lý sử dụng một cách có hiệu quả tài nguyên đất không chỉ có ý nghĩa quyết định tương lai phát triển kinh tế - xã hội của Phường, mà còn góp phần tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển chung của Thị xã.

1.1. Văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện

Cấp phường không có chức năng ban hành văn bản pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai mà chỉ tổ chức thực hiện các văn bản cấp trên ban hành cụ thể như sau:

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Quyết định số 146/2004/QĐ-TTG ngày 31/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng phát triển KT-XH vùng KTTĐPN; Nghị quyết số 53/NQ-TW của Bộ chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng ĐNB và vùng KTTĐPN đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1.2. Quản lý đất đai theo địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính

1.2.1. Xác định, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính

Thực hiện chỉ thị 364/CT ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc giải quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính.

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Chơn Thành, huyện Bình Long, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Long, Phước Long để thành lập thị xã Bình Long, thị xã Phước Long và thành lập các phường thuộc thị xã Bình Long, thị xã Phước Long, trong đó có phường Long Phước.

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ. Phường Long Phước được thành lập trên cơ sở tách từ thị trấn Phước Bình (huyện Phước Long cũ). Tính đến ngày 01/01/2010 toàn Phường có 11 khu phố dân cư (khu phố 1 đến khu phố 9, khu phố Long Điền I, khu khố Long Điền II) với tổng diện tích tự nhiên là 1.219,41ha.
1.2.2. Lập bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính cấp Phường được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 35/NQ-CP với tỷ lệ tương ứng là 1: 5.000.
1.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

1.3.1. Khảo sát, đánh giá, phân hạng đất

Từ năm 2002, công tác điều tra chỉnh lý bản đồ đất tỉnh Bình Phước do Phân viện Quy hoạch và TKNN thực hiện trên tỷ lệ 1/100.000, điều tra bổ sung bản đồ đất huyện Phước Long (cũ) tỷ lệ 1/50.000. Năm 2011 công tác điều tra bổ sung bản đồ đất thị xã Phước Long với 05 đơn vị bản đồ đất thuộc 02 nhóm đất chính (đất đỏ vàng, đất dốc tụ), bản đồ đất phường Long Phước với 02 đơn vị bản đồ đất thuộc 01 nhóm đất chính (đất đỏ vàng).

1.3.2. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính

Từ sau Luật Đất đai 2003, công tác địa chính đã tập trung chủ yếu cho việc đo đạc bản đồ và kê khai đăng ký nhằm phục vụ cho công tác đăng ký xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). 

Được sự quan tâm và đầu tư của trung ương và sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, UBND thị xã. Các tài liệu bản đồ phục vụ cho công tác quản lý đất đai về cơ bản là đã đầy đủ hơn so với trước đây, đặc biệt là tài liệu bản đồ địa chính chính quy đã được đầu tư rất nhiều.

Tính đến cuối năm 01/01/2010, tổng diện tích tự nhiên theo đo đạc chính quy là 1.111,76ha, trong đó: tỷ lệ 1/500 (50,72 ha); tỷ lệ 1/2.000 (1.061,04ha). Nhu cầu đo vẽ bản đồ địa chính trong địa phường Long Phước là 107,65ha.

Nhìn chung công tác đo đạc lập bản đồ địa chính đã được triển khai kịp thời, đã góp phần tích cực mang lại hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Long Phước.
1.3.3. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp của phường Long Phước được lập cùng kỳ với công tác kiểm kê đất đai vào các năm 2010 theo Chỉ thị 618/CT-TTG ngày 15 tháng 05 năm 2009. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của phường năm 2010 được thành lập ở tỷ lệ 1/5.000 bằng các phương pháp kế thừa, thống kê, điều tra và được chuẩn hóa dưới dạng số (file chuẩn .DGN, .TAB), nằm trong hệ tọa độ VN-2000.
1.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Vì Phường mới được thành lập cuối năm 2009 nên đến thời điểm năm 2010 trên địa bàn Phường chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đây là một trong những khó khăn trong công tác quan lý nhà nước về đất đai.
1.5. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

1.5.1. Diện tích đất theo đối tượng sử dụng

Theo chỉ tiêu thống kê, kiểm kê diện tích đất đã phân phối cho các đối tượng sử dụng, thì trong tổng quỹ đất của Phường hiện nay, diện tích các loại đất đã được phân phối cho các đối tượng sử dụng là 1.125,25ha (chiếm 92,28%) diện tích tự nhiên. Trong đó:

+ Hộ gia đình và cá nhân sử dụng 985,19ha (chiếm 80,79% DTTN).

+ UBND cấp xã sử dụng 7,62ha (chiếm 0,62% diện tích tự nhiên).

+ Tổ chức kinh tế sử dụng 7,72ha (chiếm 0,63% diện tích tự nhiên).

+ Cơ quan, đơn vị của Nhà nước sử dụng 95,63ha (chiếm 7,84% DTTN).

+ Tổ chức khác sử dụng 29,09ha (chiếm  2,39 % diện tích tự nhiên).

1.5.2. Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

Theo chỉ tiêu thống kê, kiểm kê diện tích đất giao cho các đối tượng quản lý, phường Long Phước có 94,16ha (chiếm 7,72%) diện tích tự nhiên. Trong đó: 

+ UBND cấp xã quản lý: 94,16 ha (chiếm 7,72% diện tích tự nhiên).

Cơ cấu sử dụng của 03 nhóm đất chính của Phường, theo hệ thống chỉ tiêu phân loại của Luật Đất đai năm 2003 như sau:

Tổng diện tích tự nhiên: 1.219,41ha, bằng 100%.

- Nhóm đất nông nghiệp: 887,51ha, chiếm 72,78% diện tích tự nhiên.

- Nhóm đất phi nông nghiệp: 331,90ha, chiếm 27,22% diện tích tự nhiên. 

- Nhóm đất chưa sử dụng: hiện tại không còn.

1.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1.6.1. Kết quả cấp giấy cho hộ gia đình, cá nhân

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng Ủy, UBND Phường đến tháng 12 năm 2011 toàn Phường cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân. Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình cá nhân là 1.373 giấy với diện tích là 89,82ha.

1.6.2. Kết quả đã cấp cho các tổ chức 

Đến nay, toàn Phường cơ bản đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, phấn đấu trong năm 2011 sẽ hoàn thành công tác cấp giấy cho các tổ chức trên địa bàn Phường. Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các tổ chức là 33 giấy với diện tích là 20,43ha.

1.6.3. Đánh giá về kết quả công tác cấp giấy

Đây là kết quả của quá trình hơn 17 năm của các cấp chính quyền địa phương đã chỉ đạo, tập trung nỗ lực thực hiện (bắt đầu triển khai từ năm 1992). Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận thời gian qua đã thực sự đóng góp một phần quan trọng cho việc ổn định, phát triển và giữ gìn an ninh trật tự xã hội của Phường.

- Giấy chứng nhận được cấp theo một mẫu duy nhất do Trung ương quy định.

- Đến năm 2011 công tác cấp giấy cũng đạt được kết quả khả quan hơn, song vẫn chưa đạt được theo chỉ tiêu kế hoạch, thời gian đề ra.

1.7. Thống kê, kiểm kê đất đai

Về công tác kiểm kê đất đai, vì Phường mới được thành lập từ năm 2009 nên đến nay Phường mới có 1 kỳ thực hiện kiểm kê đất đai vào năm 2010 và thống kê đất đai vào năm 2011. Kiểm kê đất đai trên địa bàn phường Long Phước đã được tiến hành và kết quả đã được Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá đạt yêu cầu chuyên môn.
1.8. Quản lý tài chính về đất đai

Công tác quản lý tài chính về đất đai luôn được Phường quan tâm và theo dõi sát, vì đây vừa là yêu cầu khách quan và cũng là công cụ quản lý quan trọng trong điều hành Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội. Việc ban hành giá các loại đất, các chính sách cụ thể của tỉnh. Thị xã luôn bám sát theo các văn bản hướng dẫn của pháp luật để tổ chức thực hiện và đã phát huy tốt góp phần to lớn trong tốc độ tăng trưởng kinh tế của Phường và Thị xã. 

1.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản

Nhìn chung, quy mô của nền kinh tế của Phường có bước phát triển khá. Cơ cấu kinh tế dịch vụ giữ vai trò lớn. Nhưng trên thực tế thị trường quyền sử dụng đất của Phường cơ bản vẫn diễn ra ở khu vực đất sản xuất nông nghiệp là chính, thị trường bất động sản theo đúng nghĩa hiện nay đã hình thành, nhưng quy mô chưa lớn do tốc độ đô thị hóa diễn ra còn chậm, nội lực, nhu cầu của người dân chưa lớn. Mặt khác, đây vẫn là một vấn đề rất mới, chỉ mới ở giai đoạn nghiên cứu từng bước để định hướng triển khai các bước đi thích hợp.

1.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đến nay Phường đã cơ bản hoàn thành và ở tỷ lệ khá. Do đó, việc đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định tại điều 106, 107 của Luật Đất đai được đảm bảo.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế nhất định như: chưa ngăn chặn và xử lý kịp thời nhiều vụ chuyển mục đích sử dụng trái phép, một số trường hợp chưa được cấp giấy kịp thời còn bị kéo dài…. còn làm ảnh hưởng nhất định đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được hưởng. Một nguyên nhân khác, do số lượng cán bộ làm nhiệm vụ này cũng có hạn, nên công tác này cũng làm thiếu thường xuyên, sâu rộng, số lượng chưa nhiều và biện pháp xử lý vẫn chưa kiên quyết.

1.11. Thanh tra, giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai

Trong năm 2010 - 2011, công tác tiếp nhận đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất được địa phương xác định là một công tác thường xuyên. Khiếu nại tập trung là các dạng tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền thừa kế, lấn chiếm ranh, đất mượn .v.v... Về cơ bản, công tác giải quyết đơn khiếu nại Phường chuyển lên cấp có thẩm quyền, số còn lại chính quyền địa phương đã giao cho các tổ chức đoàn thể hoà giải là giải pháp chính. Chưa có trường hợp xung đột gay gắt trở thành điểm nóng gây mất trật tự, an ninh và xã hội.

Công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tự ý chuyển mục đích sử dụng (chủ yếu là đất trồng cây lâu năm) sang đất thổ cư… để trình cấp có thẩm quyền giải quyết đã được đẩy mạnh.

Tuy nhiên trong những năm gần đây nhu cầu sử dụng đất đai của các ngành kinh tế - xã hội, đặc biệt là do xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở của nhân dân tăng nhanh và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã dẫn đến đất đai trở thành vấn đề sôi động, nhất là ở các trục đường giao thông. Việc chuyển nhượng đất nông nghiệp và đất dân cư ở nhiều nơi còn chưa theo đúng pháp luật, việc lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích và tranh chấp đất đai ngày càng phức tạp… Vì vậy việc đảm bảo thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai đang trở thành vấn đề cấp bách của Phường, cần được tập trung giải quyết.

1.12. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai

Đến nay, toàn Thị xã có 01 đơn vị sự nghiệp (thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường) hoạt động dịch vụ công có liên quan đến quản lý đất đai, nhìn chung đơn vị này được thành lập và hoạt động đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.13. Các chính sách đầu tư cho việc thực hiện các nhiệm vụ 

Mặc dù, là một Phường mới thành lập nhưng thời gian qua, Long Phước đã có nhiều cố gắng trong việc bố trí đầu tư kinh phí để thực hiện nhiệm vụ  quản lý Nhà nước về đất đai.

Ngoài ra, thời gian tới, khi nguồn thu từ đất có bước tăng trưởng khá và cân đối ổn định được thu chi ngân sách, địa phương sẽ có chính sách đầu tư thỏa đáng để tái trang bị và nâng cao năng lực quản lý hệ thống quản lý đất đai.

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT

2.1. Hiện trạng sử dụng các loại đất

Theo kết quả kiểm kê đất đai đến ngày 01/01/2010, tổng diện tích tự nhiên toàn Phường là 1.219,41ha, chiếm 10,26% tổng diện tích tự nhiên toàn Thị xã là Phường có diện tích tự nhiên lớn đứng thứ 06 trong Thị xã,  trong đó:

- Đất nông nghiệp là 886,89ha, chiếm 72,73% DTTN toàn Phường. 

- Đất phi nông nghiệp là 332,52ha, chiếm 27,27% DTTN toàn Phường.

- Đất chưa sử dụng trên địa bàn phường Long Phước không còn.

- Khu vực đô thị có 1.219,41ha, chiếm 100% diện tích tự nhiên. 
2.1.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp năm 2010 là 886,89ha, chiếm 72,73% diện tích tự nhiên toàn Phường (chiếm 10,17% DT đất nông nghiệp toàn Thị xã), thấp hơn bình quân chung toàn Thị xã 73,45%, trong đó:

- Đất trồng cây lâu năm 883,63ha, chiếm 99,63% đất nông nghiệp, toàn bộ là đất trồng cây công nghiệp lâu năm, chiếm 12,0% tổng diện tích đất trồng cây lâu năm toàn Thị xã. Long Phước là Phường có diện tích đất trồng cây lâu năm đứng hàng thứ 04 của Thị xã.
- Đất nuôi trồng thuỷ sản 3,26ha, chiếm 0,37% đất nông nghiệp, chiếm 29,99% tổng diện tích đất nuôi trồng thủy sản toàn Thị xã. Long Phước là Phường có diện tích đất nuôi trồng thủy sản đứng đầu Thị xã.

Bảng 2.2: Hiện trạng sử dụng đất NN năm 2010 phường Long Phước

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)

	1
	 Đất nông nghiệp
	NNP
	886,89 
	100,00 

	1.1
	 Đất lúa nước
	DLN
	 
	 

	1.2
	 Đất trồng lúa nương
	LUN
	 
	 

	1.3
	 Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	 
	 

	1.4
	 Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	883,63 
	99,63 

	1.5
	 Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 

	1.6
	 Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 

	1.7
	 Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 

	1.8
	 Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	3,26 
	0,37 

	1.9
	 Đất làm muối
	LMU
	 
	 

	1.10
	 Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 


2.1.2. Hiện trạng sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp 332,52ha, chiếm 27,22% tổng diện tích tự nhiên toàn Phường (chiếm 10,52% DT đất phi nông nghiệp toàn Thị xã), cao hơn bình quân chung toàn Thị xã (26,55%), trong đó:

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 0,31ha, chiếm 0,09% diện tích đất phi nông nghiệp, chiếm 2,33% tổng diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp toàn Thị xã. Long Phước là Phường có diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp thấp nhất trong Thị xã. 
- Đất quốc phòng 92,16ha, chiếm 27,72% diện tích đất phi nông nghiệp, chiếm 88,35% tổng diện tích đất quốc phòng toàn Thị xã, Long Phước là Phường có diện tích đất quốc phòng cao nhất trong Thị xã. Đất quốc phòng của Phường chủ yếu nằm tại khu phố 5 (khu sân bay Phước Bình).
Bảng 2.3: Hiện trạng sử dụng đất PNN năm 2010 phường Long Phước

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)

	2
	 Đất phi nông nghiệp
	PNN
	332,52 
	100,00 

	 
	 Trong đó:
	
	 
	 

	2.1
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN
	CTS
	0,31 
	0,09 

	2.2
	 Đất quốc phòng
	CQP
	92,16 
	27,72 

	2.3
	 Đất an ninh
	CAN
	 
	 

	2.4
	 Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 

	2.5
	 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	6,80 
	2,04 

	2.6
	 Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	SKX
	 
	 

	2.7
	 Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 

	2.8
	 Đất di tích danh thắng
	DDT
	 
	 

	2.9
	 Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	DRA
	 
	 

	2.10
	 Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	4,44 
	1,34 

	2.11
	 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	6,31 
	1,90 

	2.12
	 Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	1,52 
	0,46 

	2.13
	 Đất sông, suối
	SON
	25,37 
	7,63 

	2.14
	 Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	72,52 
	21,81 

	2.15
	 Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 


- Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 6,80ha, chiếm 2,04% diện tích đất phi nông nghiệp, chiếm 18,26% đất cơ sở sản xuất kinh doanh toàn Thị xã, Long Phước là Phường có diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh đứng hàng thứ 02 trong Thị xã sau phường Phước Bình.

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng 4,44ha, chiếm 1,34% diện tích đất phi nông nghiệp, chiếm 28,78% đất tôn giáo, tín ngưỡng toàn Thị xã, Long Phước là Phường có diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng đứng đầu trong Thị xã.
- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 6,31ha, chiếm 1,90% diện tích đất phi nông nghiệp, chiếm 22,31% đất nghĩa trang, nghĩa địa toàn Thị xã, Long Phước là Phường có diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa đứng hàng thứ 02 trong Thị xã sau xã Phước Tín.

- Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 26,89ha, chiếm 8,09% diện tích đất phi nông nghiệp, chiếm 10,98% đất sông suối và mặt nước chuyên dùng toàn Thị xã. Long Phước là Phường có diện tích đất sông suối và mặt nước chuyên dùng đứng hàng thứ 03 trong Thị xã sau phường Long Thủy và Thác Mơ.
- Đất phát triển hạ tầng 72,52ha, chiếm 21,81% diện tích đất phi nông nghiệp, chiếm 3,16% đất phát triển hạ tầng toàn Thị xã. Long Phước là Phường có diện tích đất phát triển hạ tầng đứng hàng thứ 03 trong Thị xã sau phường Thác Mơ và xã Phước Tín.

2.1.3. Đất đô thị

Đất đô thị năm 2010 là 1.219,41ha, chiếm 100,0% diện tích đất tự nhiên toàn Phường. Phân bố tại 11 khu phố dân cư.

Bảng 2.4: Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 phường Long Phước
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)

	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	1.219,41 
	 

	1
	 Đất nông nghiệp
	NNP
	886,89 
	100,00 

	1.1
	 Đất lúa nước
	DLN
	 
	 

	1.2
	 Đất trồng lúa nương
	LUN
	 
	 

	1.3
	 Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	 
	 

	1.4
	 Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	883,63 
	99,63 

	1.5
	 Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 

	1.6
	 Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 

	1.7
	 Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 

	1.8
	 Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	3,26 
	0,37 

	1.9
	 Đất làm muối
	LMU
	 
	 

	1.10
	 Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 

	2
	 Đất phi nông nghiệp
	PNN
	332,52 
	100,00 

	 
	 Trong đó:
	
	 
	 

	2.1
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN
	CTS
	0,31 
	0,09 

	2.2
	 Đất quốc phòng
	CQP
	92,16 
	27,70 

	2.3
	 Đất an ninh
	CAN
	 
	 

	2.4
	 Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 

	2.5
	 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	6,80 
	2,04 

	2.6
	 Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	SKX
	 
	 

	2.7
	 Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 

	2.8
	 Đất di tích danh thắng
	DDT
	 
	 

	2.9
	 Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	DRA
	 
	 

	2.10
	 Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	4,44 
	1,34 

	2.11
	 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	6,31 
	1,90 

	2.12
	 Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	1,52 
	0,46 

	2.13
	 Đất sông, suối
	SON
	25,37 
	7,63

	2.14
	 Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	72,52 
	21,82 

	2.15
	 Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 

	3
	 Đất chưa sử dụng
	DCS
	 
	 

	4
	 Đất đô thị
	DTD
	1.219,41 
	100,00 

	5
	 Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	DBT
	 
	 

	6
	 Đất khu du lịch
	DDL
	 
	 

	7
	 Đất khu dân cư nông thôn
	DNT
	 
	 


2.2. Phân tích, đánh giá biến động các loại đất giai đoạn 2005 - 2010
Tổng diện tích tự nhiên năm 2010 phường Long Phước là 1.219,41ha. Phường Long Phước mới thành lập cuối năm 2009 nên đến 01/01/2010 không thể đánh giá biến động đất đai trong giai đoạn 2005 - 2010.

2.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc sử dụng đất

2.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc sử dụng đất

a) Hiệu quả kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, nhờ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất theo hướng tăng tỷ trọng diện tích đất dành cho phát triển công nghiệp dịch vụ và xây dựng kết cấu hạ tầng, khai thác tốt nguồn lực từ đất đai. Do đó, kinh tế - xã hội của Phường đã đạt được thành tựu quan trọng như:

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân toàn Phường tăng khá. Công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu và đóng góp đáng kể vào ngân sách của Phường. Dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế đi lên, giải quyết công ăn việc làm cho thanh niên, góp phần đưa Phường từng bước đi lên. Nhờ việc ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào nông nghiệp, bà con nông dân từng bước thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao, thu nhập bình quân đầu người dân tăng đáng kể.

Về xã hội: Thu nhập bình quân đầu người cao hơn thời kỳ trước. Nguồn lực đất đai được khai thác hợp lý là nền móng cho xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, đặc biệt là hệ thống giao thông và các công trình phúc lợi công cộng (trường học, y tế, văn hóa, thể dục – thể thao) từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

b) Hiệu quả môi trường

Yếu tố môi trường trong sử dụng đất những năm qua được tỉnh chú trọng. Tăng cường áp dụng các mô hình sản xuất sinh thái bền vững trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên của Phường. Có giải pháp hợp lý trong xử lý các chất thải, nước thải trong các cụm tiểu thủ công nghiệp. Cần thu gom và xử lý chất thải, chôn lấp rác thải trong các khu, cụm dân cư.

Trong sản xuất nông nghiệp đã xuất hiện tình trạng thoái hóa và ô nhiễm đất tại một số khu vực. Đây là những vấn đề mà bất kỳ phương án phát triển sản xuất nào cũng gặp phải, do vậy Phường đã kịp thời cho tiến hành quan trắc và đưa ra các giải pháp khắc phục. 

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên đã góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu ô nhiễm đất, khói bụi do các hoạt động sản xuất của con người gây ra. Về cơ bản, môi trường sinh thái của Phường vẫn chưa bị ô nhiễm.

2.3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất

a. Cơ cấu sử dụng đất

Hiện trạng cơ cấu sử dụng đất của Phường có sự chuyển dịch nhanh dần hợp lý hơn so với tiềm năng đất đai về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu chuyển dịch về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xây dựng hạ tầng điện, đường, thủy lợi, trạm xá, trường học, công trình phúc lợi công cộng và nhà ở của nhân dân. 

b. Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển KT-XH

- Lĩnh vực nông nghiệp:


+ Đã cơ bản ổn định việc sử dụng đất cho nông hộ, sản xuất nông nghiệp đang dần đi vào chiều sâu thông qua các giải pháp tích cực để tăng vụ sản xuất, tăng lượng nông sản hàng hóa phục vụ xuất khẩu. Giá trị sản xuất nông nghiệp, không ngừng tăng lên trong những năm qua.


+ Cây lâu năm, cây ăn quả, cây phân tán được tích cực trồng mới, bảo vệ môi trường. Môi trường sinh thái được cải thiện rõ rệt.


- Lĩnh vực phi nông nghiệp:


+ Đất phi nông nghiệp chiếm 27,22% diện tích tự nhiên nhưng giá trị sản xuất chiếm 69,94% trong cơ cấu kinh tế cho thấy Phường đã có nhiều tiến bộ vượt bậc trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.


+ Cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông từng bước được sửa chữa, nâng cấp và mở rộng qua các năm.


+ Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tích cực triển khai thực hiện. Việc lập hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất để xây dựng các công trình dự án đã thực hiện kịp thời theo yêu cầu đầu tư, phục vụ tích cực cho việc phát triển kinh tế trên địa bàn toàn Phường.
c. Tình hình đầu tư vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất

Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo nâng cao hiệu quả sử dụng đất ngày càng được quan tâm qua đó nâng cao giá trị của đất và khả năng sinh lời của đất. Tỉnh, Thị xã, Phường đã hỗ trợ vốn tín dụng để nông dân đầu tư trang bị máy nông nghiệp phục vụ sản xuất.

Việc ứng dụng cơ giới vào nông nghiệp đã mang lại hiệu quả cao, giảm đáng kể tỷ lệ hao hụt, nâng cao chất lượng sản phẩm so với thu hoạch bằng thủ công, đồng thời giải quyết được những khó khăn trước mắt do thiếu nhân công.

Tuy nhiên tốc độ thực hiện cơ giới hóa ở một số khâu còn chậm, diện tích tưới tiêu sử dụng máy bơm dầu làm chi phí tăng cao trong điều kiện giá nhiên liệu ngày càng tăng. Chất lượng sản phẩm có tăng nhưng chưa ổn định cần khắc phục trong thời gian đến.

2.4. Những tồn tại trong việc sử dụng đất

2.4.1. Tồn tại trong việc sử dụng đất

- Quỹ đất dành cho mục đích phát triển kinh tế đã được quy hoạch bố trí nhưng chậm triển khai hoặc đã giao đất nhưng không xúc tiến xây dựng gây lãng phí đất đai và tạo tâm lý không tốt cho người dân. Nguyên nhân chính là do thiếu vốn hoặc chậm trễ trong bồi thường, giải tỏa.

- Việc định hướng quy hoạch và phát triển các ngành và lĩnh vực trong sử dụng đất cũng gặp vướng mắc do chồng chéo trong cùng một phạm vi sử dụng đất.

- Đô thị hóa ngày càng cao dẫn đến ô nhiễm môi trường tăng theo, nguyên nhân là do chưa quản lý chặt chẽ, chưa có cơ chế kiểm soát bụi, tiếng ồn, chưa có hệ thống xử lý nước thải xử lý rác thải tập trung.

- Trong lĩnh vực nông nghiệp do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học ngày càng tăng làm suy thoái và ô nhiễm đất.

2.4.2. Đề xuất biện pháp khắc phục

- Đối với đất nông nghiệp:

+ Điều tra, đánh giá lại tiềm năng đất đai phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện quy hoạch phát triển nông nghiệp.

+ Đẩy mạnh cấp GCNQSDĐ.

+ Xử lý các tình trạng vi phạm về canh tác đất đai.
- Đối với đất phi nông nghiệp:

+ Rà soát, bổ sung để sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư nông thôn, quy hoạch kết cấu cấu hạ tầng. Trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho đồng bộ.

+ Việc xây dựng quy hoạch đô thị, hạ tầng phải dựa trên quy hoạch sử dụng đất để mang tính đồng bộ và khả thi.

+ Xây dựng khu tái định cư để bố trí cho những hộ gia đình bị giải tỏa trước khi triển khai dự án.

+ Bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho đối tượng giải tỏa, bị thu hồi theo đúng quy định của Nhà nước.

+ Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai quy định.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC


Năm 2002 huyện Phước Long (cũ) có làm quy hoạch sử dụng đất, đến năm 2009 huyện Phước Long tách ra thành thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập, các xã, thị trấn (cũ) cũng bị chia tách để thành lập các xã, phường mới. Phường Long Phước cũng được thành lập vào thời gian này, vì thế không thể đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước của Phường.

PHẦN III

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI
I. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI

1.1. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp – thủy sản

Để cung cấp những căn cứ khoa học cho việc xác định tiềm năng sử dụng đất nông - lâm nghiệp, chúng tôi sử dụng phương pháp đánh giá thích nghi đất đai của FAO, đang được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới và ở Việt Nam. Nội dung, phương pháp và kết quả đánh giá đất đai của Phường được trình bày tóm tắt như sau:

1.1.1. Phương pháp và nội dung đánh giá đất đai

Bước 1: Xây dựng bản đồ tài nguyên đất đai (bản đồ các đơn vị đất đai)

Trên cơ sở tổ hợp 05 yếu tố tự nhiên được phân chia theo các cấp độ khác nhau (bảng 3.1) gồm: Thổ nhưỡng, độ dốc, ảnh hưởng tầng dày (Glay), điều kiện tưới, lượng mưa sâu ngập để tìm ra những khoanh đất có những đặc điểm tương tự giống nhau. Các khoanh đất này được gọi là các đơn vị đất đai (ký hiệu là LMUs).

Bảng 3.1:  Các chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Diễn giải

	1. Thổ nhưỡng
	1
	Đất nâu đỏ trên bazan (Fk)

	
	2
	Đất nâu vàng trên bazan (Fu)

	
	3
	Đất đỏ vàng trên đá phiến (Fs)

	
	4
	Đất đỏ vàng trên granite (Fa)

	
	5
	Đất dốc tụ (D)

	2. Độ dốc
	1
	Từ 00 đến 80

	
	2
	Từ 80 đến 150 

	
	3
	Từ 150 đến 200 

	
	4
	Từ 200 đến 250 

	
	5
	Trên 250

	3. Tầng dày
	1
	Tầng dày < 50 cm

	
	2
	Từ 50 cm đến 100 cm

	
	3
	Trên 100 cm

	4. Điều kiện tưới
	1
	Chủ động

	
	2
	Bán chủ động

	
	3
	Không chủ động


Kết quả chồng xếp các yếu tố đơn tính trên, ta được 03 đơn vị đất đai bảng 3.2. 

Bảng 3.2: Mô tả các đơn vị đất đai

	Ký hiệu
	Diện tích
	MÔ TẢ CÁC ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI

	
	ha
	%
	Đặc trưng về đất
	Đặc trưng về nước

	
	
	
	Nhóm đất
	Độ dốc (độ)
	Tầng dày (cm)
	Điều kiện tưới

	1
	648,29
	53,16
	Các đất trên bazan (Fk,Fu)
	0-8
	>100
	Không chủ động

	2
	529,79
	43,45
	Các đất trên bazan (Fk,Fu)
	15-20
	>100
	Không chủ động

	3
	15,96
	1,31
	Các đất trên bazan (Fk,Fu)
	> 20
	>100
	Không chủ động

	SS+hồ
	25,37
	2,08
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	1219,41
	100,00
	 
	 
	 
	 


Nhóm đất đỏ trên bazan có 03 đơn vị đất đai (ĐVĐĐ), gồm các số 1, 2 và số 3, với diện tích khoảng 1.194,04ha. Chiếm 97,92% DTTN.
Bước 2: Xây dựng bản đồ đánh giá đất đai (bản đồ đánh giá đất đai)

- Các loại hình sử dụng đất (LUTs) ở Long Phước được chọn để đánh giá có 05 loại gồm:

	
	  + LUT – 3: Đất trồng điều.

	          + LUT – 1: Đất trồng cao su.
	  + LUT – 4: Đất trồng cây ăn quả.

	          + LUT – 2: Đất trồng cà phê.
	  + LUT – 5: Đất trồng cây lâm nghiệp.


- Đánh giá mức độ thích nghi về mặt tự nhiên của từng loại hình sử dụng đất, trên từng đơn vị đất đai theo 4 mức:

+ Rất thích nghi - ký hiệu S1.

+ Thích nghi trung bình - ký hiệu S2.

+ Ít thích nghi - ký hiệu S3.

+ Không thích nghi - ký hiệu N.

- Cơ sở của việc phân cấp thích nghi là:

+ Rất thích nghi (S1): Các điều kiện tự nhiên nằm trong khoảng thích hợp theo yêu cầu sinh thái, hiệu quả sản xuất đạt mức trên 80% so với hiệu quả cao nhất.

+ Thích nghi trung bình (S2): Một số điều kiện tự nhiên tuy không nằm trong khoảng thích hợp nhưng có thể khắc phục hoặc cải tạo để có thể canh tác lâu bền, hiệu quả đạt được từ 60-80% so với hiệu quả cao nhất 

+ Ít thích nghi (S3): Phần lớn các điều kiện tự nhiên đều nằm trong khoảng không thích hợp, nhưng có thể cải tạo để phát triển. Hiệu quả thu được từ 40-60% so với hiệu quả cao nhất.

+ Không thích nghi (N): Các điều kiện cơ bản đều nằm ngoài khoảng thích hợp, hiệu quả thu được thấp hơn 40% so với hiệu quả cao nhất.

Bảng 3.3: Kết quả đánh giá thích nghi

	Kiểu

thích

nghi
	LMU
	Loại hình sử dụng đất (LUT)

	
	Số

ĐVĐĐ
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ

%
	LUT-1
	LUT-2
	LUT-3
	LUT-4
	LUT-5

	
	
	
	
	Sc
	Lim
	Sc
	Lims
	Sc
	Lim
	Sc
	Lim
	Sc
	Lim

	1
	1
	648,29
	53,16
	S1
	 
	S3
	tu
	S1
	 
	S3
	tu
	S1
	 

	2
	2
	529,79
	43,45
	S2
	dh
	S3
	dh,tu
	S1
	 
	S3
	dh
	S1
	 

	3
	3
	15,96
	1,31
	N
	dh
	N
	dh
	S3
	dh
	N
	dh
	S3
	dh

	 
	 
	25,37
	2,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1219,41
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


- LMU: Đơn vị đất đai (ĐVĐĐ); Sc: Mức độ thích nghi; Lim: Mức độ hạn chế.

- Phân cấp đánh giá: S1: Rất thích nghi; S2: Thích nghi; S3: Ít thích nghi; N: không thích nghi.

- Yếu tố hạn chế: dh: Độ dốc; tu: Điều kiện tưới; dt: Đất; da: Tầng dày hữu hiệu.
Tiềm năng diện tích của từng loại hình sử dụng đất được lấy theo diện tích có mức độ thích nghi cấp S1 và S2, nhưng trong thực tế sẽ cân nhắc lựa chọn theo mức độ ưu tiên như sau: Cây công nghiệp lâu năm (cao su, điều), cây ăn quả.
Từ kết quả bảng 3.3 ta tổng hợp được diện tích theo mức độ thích nghi của từng loại hình sử dụng đất như sau (bảng 3.4):

Bảng 3.4: Diện tích theo mức độ thích nghi của từng loại hình sử dụng đất

	Loại hình sử dụng đất
	Cấp thích nghi (ha)

	
	S1+S2
	S1
	S2
	S3
	N

	 1. Đất trồng cao su
	1178,08
	648,29
	529,79
	0,00
	15,96

	 2. Đất trồng cà phê
	0,00
	0,00
	0,00
	1178,08
	15,96

	 3. Đất trồng điều
	1178,08
	1178,08
	0,00
	15,96
	0,00

	 4. Đất trồng câu ăn quả
	0,00
	0,00
	0,00
	1178,08
	15,96

	 5. Đất trồng cây lâm nghiệp
	1178,08
	1178,08
	0,00
	15,96
	0,00


1.2. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn

1.2.1. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp

Tiềm năng đất đai để phục vụ phát triển công nghiệp dựa trên mức độ thuận lợi về: quỹ đất, cơ sở hạ tầng, nguồn lao động và chính sách đầu tư phát triển.

- Quỹ đất: Long Phước, bình quân đất trên đầu người cao, đặc biệt là đất nông nghiệp (637 m2/người), đây là một trong những yếu tố quan trọng về phát huy tiềm năng sử dụng đất, khi cần thiết ta có thể chuyển mục đích sang phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Cơ sở hạ tầng: Trên địa bàn Phường đã hình thành hệ thống giao thông khá toàn diện, nhưng đến nay chất lượng của khu vực này vẫn còn thấp so với tiêu chuẩn của quốc gia. Trong thời gian tới nâng cấp mở rộng hai tuyến đường tỉnh ĐT 741, ĐT 759, và những tuyến đường khác của Phường đồng thời xây dựng một số tuyến đường mới. Đây là cơ hội lớn cho việc thu hút đầu tư khu vực công nghiệp từ trong và ngoài tỉnh vào phường Long Phước.

- Lực lượng lao động: Lao động trên địa bàn Phường khá dồi dào, đây là một trong những lợi thế về thu hút đầu tư vào Phường.

- Chính sách đầu tư phát triển công nghiệp: Tỉnh, Thị xã đang có chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư vào Phường.

Nhìn chung tiềm năng đất đai để phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Phường trong thời gian tới là khá thuận lợi. Công nghiệp phát triển chủ yếu là công nghiệp chế biến nông sản và sản phẩm từ gỗ, cơ khí phục vụ nông nghiệp. 

1.2.2. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát triển đô thị


Trong những năm gần đây tốc độ đô thị hóa trên địa bàn Phường khá nhanh, đây là một trong những yếu tố quyết định trong việc phát triển kinh tế xã hội của Phường, nên đến nay mức độ đô thị của Phường cao hơn so với bình quân chung của toàn Thị xã.


Cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Long Phước đến nay vẫn còn thấp hơn so với yêu cầu đã đề ra; Vì vậy, trong thời gian tới cần chú trọng hơn nữa trong công tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là công tác quy hoạch đô thị cần được quan tâm hơn nữa.

1.3. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát triển du lịch


Du lịch của Long Phước nhờ sự lan tỏa của khu du lịch núi Bà Rá, tiềm năng du lịch của Phường là về du lịch văn hóa - lịch sử, nghỉ dưỡng, lễ hội tâm linh với hệ thống nhà thờ: Long Điền, Phước Bình 

1.4. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng


Hiện nay, trên địa bàn Phường diện tích đất nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ khá lớn (chiếm 72,78% DTTN), đây là một trong những lợi thế trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong thời gian tới.


Trên địa bàn Phường đến năm 2010 đất phát triển cơ sở hạ tầng chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn 6,09% tổng DTTN toàn Phường, so với tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của Phường, nhất là hạ tầng kỹ thuật (đất giao thông, điện …), hạ tầng xã hội (đất văn hóa, đất thể dục thể thao, …). Vì vậy tiềm năng phát triển hạ tầng của Phường trong thời gian tới còn khá lớn, để đáp ứng nhu cầu về đất đai cho lĩnh vực này Thị xã, Phường cần quan tâm chỉ đạo chính sách và vốn đầu tư.

PHẦN IV

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
I. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ QUY HOẠCH (ĐẾN NĂM 2020)

1.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trên cơ sở phân tích tình hình thực hiện kinh tế - xã hội của Phường trong thời gian vừa qua, khả năng thực hiện năm 2011 và thực hiện theo nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I; đồng thời đánh giá các lợi thế và hạn chế ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng kinh tế của Phường trong thời gian tới; xu thế phát triển chung của Thị xã và tỉnh Bình Phước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Tăng cường phát huy nội lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trên cơ sở khuyết khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng của địa phương; tranh thủ vốn, công nghệ kể cả nguồn nhân lực bên ngoài, nhanh chóng tạo ra các yếu tố bên trong vững mạnh, “đi tắt, đón đầu” trong một số lĩnh vực, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo cho sự nghiệp phát triển của địa phương. Từ tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của Thị xã có liên quan đến Phường, để đảm bảo mức độ khác nhau về phù hợp với tốc độ tăng vốn đầu tư, đảm bảo phát triển bền vững, an sinh xã hội, … có thể diễn ra theo phương án như sau:


Giai đoạn đầu (2011-2015) kinh tế của Phường phát triển theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ nhiệm kỳ (2010-2015) với tốc độ tăng trưởng khoảng 12-14%/năm với cơ cấu kinh tế vào năm 2015 là Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 32%, Thương mại – Dịch vụ 46%, Nông nghiệp 22%). Thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng/người/năm.

Bảng 4.1: Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đến năm 2020

	Chỉ tiêu
	Đơn

vị 

tính
	Năm
2011
	Quy hoạch

	
	
	
	Năm

 2015
	Năm 
2020

	1. Dân số bình quân
	Người
	13.937
	16.780
	20.320

	2.  Lao động đang làm việc trong ngành kinh tế
	Người
	6.300
	9.000
	10.600

	3. Thu nhập theo ( giá CĐ 94)
	Tr Đg
	128.000
	236.079
	453.855

	4. Tốc độ tăng thu nhập
	 
	12,6
	13
	14

	5. Thu nhập theo giá hiện hành
	Tr Đg
	296.000
	607.233
	1.342.745

	6. Cơ cấu thu nhập (giá HH)
	(%)
	 
	 
	 

	- Nông lâm nghiệp, thủy sản
	(%)
	30,06
	22
	12

	- Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ
	(%)
	69,94
	78
	88

	7. GDP bình quân đầu người
	Tr. Đg
	32
	40
	65

	 
	 
	 
	 
	 


Chỉ tiêu các ngành
a. Giao thông
- Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ phường Long Phước được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất của Phường. Hệ thống giao thông đường bộ của thị xã phải đạt được các mục tiêu và yêu cầu sau:


- Phát triển mạng lưới giao thông của Phường phải gắn kết với đường tỉnh, đảm bảo cho công tác vận chuyển hàng hóa, hành khách đi lại thuận tiện và nhanh chóng. Chú trọng ảnh hưởng tính cực của hành lang kinh tế giữa các huyện, thị xã và trục vận chuyển chính về trung tâm tỉnh lỵ và các tỉnh phụ cận .


- Đảm bảo phục vụ tốt phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu bảo vệ an ninh quốc phòng.


- Đường tỉnh 741 (ĐT 741) với tổng chiều dài khoảng 04km, lộ giới 32m, thuộc loại đường đôi mặt đường mỗi bên rộng 9m, dải ngăn cách ở giữa rộng 2m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m. ĐT 759 với tổng chiều dài khoảng 03km, lộ giới 32m, thuộc loại đường đôi mặt đường mỗi bên rộng 9m, dải ngăn cách ở giữa rộng 2m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m. Đây là những tuyến đường giao thông đối ngoại rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

b. Thủy Lợi
- Long Phước là Phường có nguồn nước mặt rất hạn chế, cần đầu tư xây dựng hệ thống hồ thủy lợi vừa và nhỏ, tích cực tạo nguồn giữ nước, cải tạo tiểu khí hậu là yêu cầu vô cùng quan trọng. Căn cứ vào quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước đến năm 2010, tầm nhìn 2020, phát triển thủy lợi Long Phước cần tập trung vào nâng cấp, tu bổ các hồ Đăk Kát  hiện có nằm trên địa bàn  Phường chủ yếu giử nước tăng độ ẩm cải tạo tiểu khí hậu và phát triển các cơ sở phục vụ cảnh quan du lịch.
c. Bưu chính viễn thông

Phát triển cáp quang, tăng công suất tổng đài bưu điện trung tâm Phường, kết hợp với hệ thống vi ba số để nâng cao chất lượng viễn thông, phủ sóng di động đều khắp 100% các khu phố thuộc Phường.
d. Điện

- Phấn đấu hoàn thành việc nâng cấp đường dây trung thế, hạ thế đến các điểm dân cư tập trung, các cụm công nghiệp và các cơ sở kinh tế xã hội khác.


- Với tốc độ tăng phụ tải hàng năm là 20%, dự kiến cơ cấu sử dụng điện thương phẩm dùng cho sinh hoạt là 50% và sản xuất 40%, nhu cầu khác khoảng 10%.


- Đầu tư thêm các trạm biến áp hạ thế từng khu vực phục vụ dân sinh hoạt và sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ thương mại.

e. Cấp nước

- Dân số thành thị bảo đảm cung cấp nước sạch 100% vào năm 2015 cho nhu cầu sinh hoạt với định mức: 100 lít/người/ngày và năm 2020 là: 120 lít/người/ngày.


- Mục tiêu chung toàn thị xã về sử dụng nước sạch năm 2015 có 95% số hộ sử dụng, năm 2020 là 98%.

f. Y tế


- Tuổi thọ trung bình của người dân năm 2020 là 72 tuổi.


- Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhỏ hơn 2,5kg còn dưới 5%.


- Làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 5%, giảm tỷ suất sinh thô hàng năm suống còn 160/00.


- Chỉ tiêu số bác sỹ/vạn dân 05 bác sỹ (2015) và 06 bác sỹ (2020).

- Phấn đấu đến năm 2015 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

- Nâng cao chất lượng khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nâng cao trình độ chuyên môn và y đức của đội ngũ y bác sỹ tại địa phương. Xây dựng trạm y tế Phường, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

g. Giáo dục – Đào tạo
- Hệ mầm non (nhà trẻ và mẫu giáo): Phấn đấu huy động học sinh đúng độ tuổi vào bậc học Mầm non 100%, huy động 100% học sinh hoàn thành bậc Mầm non vào Tiểu học và hoàn thành bậc Tiểu học vào THCS; diện tích đất bình quân từ 10 – 18 m2/học sinh.


- Cấp tiểu học: Huy động số trẻ em đến tuổi đi học đến trường năm 2015 là 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học đạt 100%; diện tích đất bình quân từ 10 - 18 m2/học sinh, tầng cao xây dựng từ 1 – 2 tầng.


- Cấp trung học cơ sở (THCS): năm 2015 huy động 100% số em hoàn thành bậc tiểu học vào THCS. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 95 - 97%; diện tích đất bình quân 10 – 18 m2/học sinh, tầng cao xây dựng 02.


- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: Năm 2015 là 40% cho cấp học mầm non và tiểu học, 75% năm 2020. Phấn đấu năm 2015 có 90% giáo viên đạt chuẩn, trong đó 20% đạt trên chuẩn quốc gia.


- Phổ cập trung học cơ sở theo độ tuổi, tiến đến phổ cập THPT ở những nơi có điều kiện, duy trì chuẩn Quốc gia về phổ cập tiểu học theo độ tuổi. 

h. Văn hóa – Thông tin

- Tiếp tục thực hiện tốt kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa X) về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.


- Nâng cao chất lượng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tăng cường các thiết chế văn hóa cơ sở, đồng thời tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực văn hóa.
- Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa: 100% số hộ tham gia, số gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2015 là khoảng 90%, năm 2020 là khoảng 99%. Đến năm 2015 có 100% khu phố có nhà văn hóa, hàng năm có 50% khu dân cư tiên tiến.


- Xây dựng và đảm bảo hoạt động nội dung chương trình của đài truyền thanh địa phương sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền gương người tốt việc tốt và thực hiện tốt việc tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam, đài phát thanh tỉnh, phát chương trình địa phương (bình quân 3 giờ/ngày chung cho các chương trình), đài truyền thanh cấp phường, hoạt động đều và chương trình thiết thực. 


- Thực hiện tốt chương trình hành động phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội.


- Phát huy phong trào văn nghệ quần chúng trong cơ quan trên địa bàn Phường, phục vụ nhu cầu của nhân dân, nhất là chào mừng các ngày lễ lớn.

i. Thể dục – thể thao

- Phấn đấu duy trì thành tích là đơn vị có phong trào TDTT mạnh của Thị xã.


- Xây dựng phong trào thể dục – thể thao thường xuyên trong nhân dân, phấn đấu số người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao khoảng 30 – 35% dân số.


- Học sinh tham gia rèn luyện thể chất 100%, tất cả các trường đều có đủ giáo viên thể dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, có đủ sân TDTT cho học sinh


- Duy trì các giải thi đấu phong trào để góp phần tăng tỷ lệ luyện tập thể dục thể thao.

k. Vấn đề môi trường – môi sinh

- Bảo tồn các nguồn tài nguyên có ích cho sự sống và phát triển của con người.


- Phát triển các ngành kinh tế: công nghiệp, dịch vụ, du lịch phải đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường – môi sinh, thể hiện phương án xử lý chất thải.


- Phấn đấu đến năm 2015, khu vực đô thị cơ bản hoàn thành về xây dựng khu trung tâm và phân khu chức năng, có cơ sở hạ tầng đảm bảo, nước thải sinh hoạt phải được xử lý, hoàn chỉnh hệ thống thoát nước. Các đơn vị và cá nhân sản xuất bắt buộc phải có phương án xử lý nước thải ngay khi dự án bắt đầu hoạt động. 


- Đối với các khu dân cư tập trung, hoặc trung tâm Phường cũng yêu cầu xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác sinh hoạt thật tốt, lấy mô hình của khu đô thị áp dụng, cải tiến cho phù hợp với từng khu vực, từng địa bàn Phường.

l. Dân số - lao động

Dân số: Đến năm 2015, dân số trung bình là 16.780 người, lao động trong độ tuổi có khả năng lao động 9.000 lao động (chiếm khoảng 52% dân số). Năm 2020, dân số trung bình là 20.320 người, lao động trong độ tuổi có khả năng lao động 10.600 lao động.

Về lao động: Tích cực chuyển dịch một bộ phận lao động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản sang công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, du lịch. Bằng biện pháp đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào nông nghiệp để nâng cao năng suất lao động, tổ chức đào tạo, dạy nghề cho người lao động để thực hiện chuyển dần một bộ phận lao động nông nghiệp sang ngành kinh tế khác.

m. Đời sống dân cư – xóa đói giảm nghèo

- Phấn đấu đến năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn khoảng dưới 1%, đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo không còn (theo tiêu chí mới), không để tái nghèo. 


- Nâng mức bình quân VA (giá trị tăng thêm) lên: 35 triệu đồng/người/năm vào năm 2015 và 65 triệu đồng/người/năm vào năm 2020 (theo giá thực tế dự báo). 


- Tỷ lệ số hộ có nhà ở kiên cố đạt 98% vào năm 2015, trước mắt tập trung hoàn chỉnh các khu trung tâm, cụm dân cư, chú trọng việc thực hiện có hiệu quả công tác định canh định cư đồng bào dân tộc.


- Phấn đấu đến năm 2015 đạt 100% số hộ có đủ các phương tiện nghe nhìn.


- Giải quyết việc làm mới cho Khoảng 300 lao động/năm.

1.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế
1.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp


Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển nông nghiệp bền vững. Đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh, chuyên canh để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh phù hợp với tiềm năng và lợi thế so sánh của Phường như: vùng trồng cây công nghiệp dài ngày (cao su, điều, tiêu). Phấn đấu chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp, đến năm 2015 giá trị chăn nuôi chiếm 15-20%, ngành trồng trọt 80 – 85%.
1.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp – TTCN và dịch vụ

Tập trung cao độ mọi khả năng, nguồn lực để phát triển công nghiệp – TTCN, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành xây dựng. Dự kiến trong giai đoạn 2011 – 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành đạt 21 – 24%. Để đạt mục tiêu đó cần nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, trước hết là nhóm ngành chế biến nông sản, thực phẩm… Đa dạng hóa các loại hình sản xuất công nghiệp, thực hiện tốt công nghiệp hóa nông nghiệp. Phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp, sử dụng có hiệu quả nguồn lao động nhàn rỗi theo thời vụ trong nông nghiệp. Liên kết chặt chẽ các phường, xã khác trong Thị xã để phát triển công nghiệp và đô thị.

Phấn đấu giá trị sản xuất, kinh doanh ngành thương mại – dịch vụ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 tăng 18%/năm.

Tập trung củng cố và phát triển các ngành dịch vụ hiện có, khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển các dịch vụ tài chính ngân hàng, tư vấn, bảo hiểm, khoa học công nghệ, viễn thông. 

Đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, phát triển các mặt hàng có tiềm năng thành những mặt hàng xuất khẩu (sản phẩm nông sản: hạt điều, …) và các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, tăng sản phẩm chế biến thành phẩm.
1.3. Định hướng phát triển đô thị và dân cư nông thôn


Định hướng phát triển đô thị


Long Phước là phường thuộc đô thị (loại IV) là trung tâm thương mại dịch vụ chủ chốt của thị xã, được đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt, là nhân tố của sự tăng trưởng. Định kiến trúc đô thị hiện đại hóa, kết hợp với giữ gìn tôn tạo các kiến trúc truyền thống.


Phát triển cơ sở hạ tầng: Giao thông nội thị, hệ thống cấp thoát nước, cây xanh, các loại hình dịch vụ, khu dân cư tập trung. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thương mại và dịch vụ, hướng đầu tư xây dựng mới theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại…

1.4. Quốc phòng – an ninh

Long Phước là địa bàn quan trọng không những về mặt kinh tế mà còn cả về mặt an ninh quốc phòng. Do đó, nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong những năm trước mắt và lâu dài là:


- Đảm bảo ổn định chính trị, nâng cao cảnh giác cách mạng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, kích động lợi dụng tôn giáo, xuyên tạc lịch sử. Kết hợp lực lượng vũ trang trung ương, địa phương, công an nhân dân và lực lượng chính trị của quần chúng nhân dân.


- Các cơ quan chức năng có biện pháp phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn kịp thời, xử lý việc xâm nhập các tài liệu phản động, các văn hóa phẩm độc hại. Chủ động đấu tranh với luận điểm tuyên truyền, xuyên tạc để chống CNXH.


- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên cơ sở các phương án phòng thủ đã xác định. Thực hiện kế hoạch xây dựng vùng hậu cứ thời bình, tạo thế liên hoàn giữa các vùng, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, xây dựng các công trình lưỡng dụng trong từng dự án phát triển. 


- Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và công an vững mạnh với tinh thần chiến đấu cao, thường xuyên tổ chức diển tập nâng cao tính cơ động sẳn sàng chiến đấu.


- Thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài, việt kiều trong các hoạt động và lưu trú. Xây dựng và thực hiện quy chế về bảo vệ nội bộ, chống các hoạt động tình báo, gián điệp, lựa chọn cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn giỏi để bố trí ở các đơn vị quan hệ với người nước ngoài.


- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Giải quyết tốt và dứt điểm các khiếu nại của công dân không để phát triển thành các điểm nóng. Tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động tư pháp, nhằm bảo vệ sự trong sáng của luật pháp Nhà nước ta.
II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Trên cơ sở các phương án phát triển kinh tế xã hội, ta tiến hành xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu bố trí đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Phường.
2.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế xã hội của phường Long Phước đến năm 2020, chúng ta có thể dự báo nhu cầu sử dụng đất cho từng nhóm đất như sau:

- Đất nông nghiệp: Đáp ứng mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2020 nhu cầu đất nông nghiệp khoảng 780 – 800 ha, trong đó: đất trồng cây lâu năm 793,67ha, đất nuôi trồng thủy sản 3,26ha.

- Đất phi nông nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020 Khoảng 420 – 425ha.

- Đất đô thị: Nhu cầu sử dụng đất đô thị đến năm 2020 là 1.219,41ha.
2.2. Khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất

2.2.1. Đất nông nghiệp

Hiện trạng đất nông nghiệp năm 2010 là 886,89ha, trong kỳ quy hoạch đất nông nghiệp phải chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp khoảng 85 - 90ha. Vậy đất nông nghiệp đến năm 2020 còn khoảng 780 - 800ha. Với chất lượng đất để phát triển nông nghiệp trên địa bàn Phường khá tốt, cần bố trí quy hoạch nông nghiệp theo kết quả đánh giá thích nghi đất đai, thích hợp với các loại cây trồng chủ lực của Phường như cao su, cây điều.

2.2.2. Đất phi nông nghiệp

Hiện trạng đất phi nông nghiệp năm 2010 là 332,52ha, để đáp ứng nhu cầu đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Phường đến năm 2020 đất phi nông nghiệp tăng khoảng 85 - 90ha, toàn bộ diện tích tăng lên lấy từ đất nông nghiệp. Về chất lượng đất cung ứng cho phát triển kinh tế xã hội tương đối tốt, đất hình thành trên đá bazan có chất lượng cao, có nền móng địa chất vững chắc rất thuận lợi cho việc xây dựng các công trình phát triển công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình phúc lợi khác, mặt khác Phường có độ cao lớn so với mặt nước biển (không bị ảnh hưởng nhiều của hiện tượng nước biển dâng do biến đổi khí hậu), là yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội.

2.3. Diện tích các loại đất phân bố cho mục đích sử dụng
2.3.1. Diện tích các loại đất đã được cấp trên (cấp thị xã) phân bổ
Theo công văn số 130/UBND-SX ngày 05/03/2014 của Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cho cấp xã, phường, diện tích các loại đất được phân bổ như sau:
2.3.1.1. Nhóm đất nông nghiệp

- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn phường Long Phước đến năm 2020 là 796,93ha (giảm 89,96ha so với hiện trạng năm 2010), bằng với nhu cầu sử dụng đất của phường xác định (nhu cầu của phường xác định 796,93ha).
- Diện tích đất nông nghiệp phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

+ Đất nông nghiệp diện tích hiện trạng năm 2010 là 886,89ha.
+ Chu chuyển giảm: giảm 89,96ha, do chuyển sang đất phi nông nghiệp: đất ở đô thị 31,66ha; đất có mặt nước chuyên dùng 0,79ha và đất phát triển hạ tầng 57,51ha.

+ Cân đối tăng, giảm: giảm 89,96ha.
+ Quy hoạch đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn phường là 796,93ha, chiếm 65,35% tổng diện tích tự nhiên toàn phường.
a. Đất trồng cây lâu năm

- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất trồng cây lâu năm trên địa bàn phường Long Phước đến năm 2020 là 793,67ha (giảm 89,96ha so với hiện trạng năm 2010), bằng với nhu cầu sử dụng đắt của phường xác định (phường xác định 793,67ha).

- Diện tích đất trồng cây lâu năm của phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

+ Hiện trạng đất trồng cây lâu năm (năm 2010) là 883,63ha, toàn bộ là đất trồng cây công nghiệp lâu năm.

+ Chu chuyển giảm: 89,96ha, do chuyển sang đất phi nông nghiệp: đất ở đô thị 31,66ha; đất sông suối mặt nước chuyên dùng 0,79ha; đất phát triển hạ tầng 57,51ha.
+ Cân đối tăng (giảm): giảm 89,96ha.

+ Quy hoạch đất cây lâu năm đến năm 2020 là 793,67ha, chiếm 99,59% diện tích đất nông nghiệp toàn Phường. Toàn bộ diện tích trên là đất trồng cây công nghiệp lâu năm. 

b. Đất nuôi trồng thủy sản

Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phường Long Phước đến năm 2020 là 3,26ha (ổn định diện tích so với hiện trạng năm 2010), và bằng với nhu cầu sử dụng đất của phường xác định.

2.3.1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp

- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Long Phước đến năm 2020 là 422,48ha (tăng 89,96ha so với hiện trạng năm 2010), bằng với nhu cầu của phường xác định (nhu cầu của phường xác định 422,48ha).

- Diện tích đất phi nông nghiệp của phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

+ Diện tích đất phi nông nghiệp hiện trạng năm 2010 là 332,52ha.

+ Chu chuyển tăng: 89,96ha, được lấy từ các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp.

+ Cân đối tăng, giảm: tăng 89,96ha.

+ Quy hoạch đến năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường là 422,48ha, chiếm 34,65% tổng diện tích tự nhiên toàn phường. Gồm một số loại đất sau: đất xây dựng trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp 9,61ha; đất an ninh 0,29ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 11,07ha; đất di tích danh thắng 2,00ha; đất tôn giáo tín ngưỡng 4,44ha; đất nghĩa trang nghĩa địa 1,19ha; đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 27,13ha; đất phát triển hạ tầng 164,41ha và một số loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp.
a. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp trên địa bàn phường đến năm 2020 là 9,61ha (tăng 9,30ha so với hiện trạng), bằng với nhu cầu của phường (nhu cầu của phường xác định 9,61ha).

- Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:


+ Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp năm 2010 là 0,31ha.


+ Chu chuyển tăng: 9,32ha, toàn bộ diện tích đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp của Phường tăng trong kỳ quy hoạch được lấy từ đất quốc phòng.


+ Chu chuyển giảm: 0,02ha, do chuyển sang đất giao thông 0,02ha.


+ Cân đối tăng (giảm): tăng 9,30ha.


+ Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp đến năm 2020 là 9,61ha, chiếm 2,27% diện tích đất phi nông nghiệp toàn Phường.
Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp tăng trong thời kỳ quy hoạch do xây dựng mới: Trung tâm hành chính thị xã mới (khu sân bay Phước Bình) 8,32ha (trung tâm hành chính 6,32ha, Tư Pháp 1,2ha, thuế 0,8ha); trụ sở UBND phường Long Phước 1,0ha.
b. Đất quốc phòng

- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất quốc phòng trên địa bàn phường đến năm 2020 là không còn (giảm 92,16ha so với hiện trạng năm 2010), bằng với nhu cầu của phường xác định.
- Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

+ Hiện trạng đất quốc phòng năm 2010 là 92,16ha.


+ Chu chuyển giảm: 92,16ha, do chuyển sang: đất ở đô thị 44,66ha; đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp 9,32ha; đất an ninh 0,29ha; đất sản xuất kinh doanh 6,81ha; đất di tích danh thắng 2,00ha; đất phát triển hạ tầng 29,08ha (đất giao thông 17,87ha; đất văn hóa 4,18ha; đất giáo dục 3,83ha; đất cơ sở thể thao 3,20ha). Đất quốc phòng giảm do chuyển sân bay Phước Bình sang khu hành chính thị xã.

+ Cân đối tăng (giảm): giảm 92,16ha.

+ Đất quốc phòng đến năm 2020 là không còn.
c. Đất an ninh


- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất an ninh đến năm 2020 là 0,29ha (tăng 0,29ha so với hiện trạng năm 2010), bằng với nhu cầu của phường (nhu cầu của phường xác định 0,29ha).

- Diện tích đất an ninh của phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

+ Hiện trạng đất an ninh năm 2010 trên địa bàn Phường chưa có.

+ Chu chuyển tăng: tăng 1,50ha, được lấy từ đất quốc phòng.
+ Cân đối tăng (giảm): tăng 0,29ha.

+ Đất an ninh đến năm 2020 là 0,29ha, chiếm 0,07% diện tích đất phi nông nghiệp toàn Phường.
Diện tích đất an ninh chu chuyển tăng do xây dựng trụ sở công an phường Long Phước. 

d. Đất cơ sở sản xuất kinh doanh


- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Long Phước đến năm 2020 là 11,07ha (tăng 4,27ha so với hiện trạng năm 2010), bằng với nhu cầu của Phường (nhu cầu của phường xác định là 11,07ha).

- Diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh của phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

+ Hiện trạng đất cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2010 là 6,80ha.

+ Chu chuyển tăng: 6,81ha, được lấy từ đất quốc phòng.
+ Chu chuyển giảm: 2,54ha, do chuyển sang: đất ở đô thị 2,29ha; đất giao thông 0,25ha.

+ Cân đối tăng (giảm): tăng 4,27ha.

+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh đến năm 2020 là 11,07ha, chiếm 2,62% diện tích đất phi nông nghiệp toàn Phường.
Diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh chu chuyển tăng do xây dựng các công trình sau: khu thương mại Long Phước 1,5ha; khối doanh nghiệp Long Phước 2,5ha và đất sản xuất kinh doanh khu trung tâm hành chính mới 2,81ha.
e. Đất di tích danh thắng


- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất di tích danh thắng trên địa bàn phường Long Phước đến năm 2020 là 2,00ha (tăng 2,00ha so với hiện trạng năm 2010), bằng với nhu cầu của phường xác định.
- Diện tích đất di tích danh thắng của phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

+ Hiện trạng đất di tích danh thắng năm 2010 chưa có.

+ Chu chuyển tăng: 2,00ha, được lấy từ đất quốc phòng.
+ Cân đối tăng, giảm: tăng 2,00ha.

+ Quy hoạch đến năm 2020, diện tích đất di tích danh thắng trên địa bàn phường là 2,00ha. Diện tích tăng do quy hoạch khu đất di tích danh thắng tại khu vực trung tâm hành chính thị xã mới.
f. Đất tôn giáo, tín ngưỡng


Theo chỉ tiêu phân bổ của thị xã, diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng quy hoạch đến năm 2020 vẫn ổn định so với hiện trạng năm 2010 là 4,44ha, chiếm 1,05% diện tích đất phi nông nghiệp toàn Phường và bằng với nhu cầu phường xác định. Bao gồm: nhà thờ Long Điền và giáo sứ Phước Bình.
g. Đất nghĩa trang, nghĩa địa


- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn phường đến năm 2020 là 1,19ha (giảm 5,12ha so với hiện trạng năm 2010), bằng với nhu cầu của phường xác định (phường xác định 1,19ha).

- Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa của phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa năm 2010 là 6,31ha.

+ Chu chuyển giảm: 5,12ha, do chuyển sang: đất ở đô thị 4,82ha; đất giao thông 0,30ha.
+ Cân đối tăng (giảm): giảm 5,12ha.

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa đến năm 2020 là 1,19ha, chiếm 0,28% diện tích đất phi nông nghiệp toàn Phường.
h. Đất có mặt nước chuyên dùng

- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, đến năm 2020 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng trên địa bàn phường là 12,68ha (tăng 11,16ha so với hiện trạng năm 2010), bằng với nhu cầu của phường xác định.

- Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng của phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

+ Hiện trạng đất có mặt nước chuyên dùng năm 2010 là 1,52ha.

+ Chu chuyển tăng: 11,16ha, được lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,79ha và đất sông suối 10,57ha.
+ Cân đối tăng (giảm): tăng 11,16ha.

+ Đất có mặt nước chuyên dùng đến năm 2020 là 12,68ha, chiếm 3,00% diện tích đất phi nông nghiệp toàn Phường.
Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng chu chuyển tăng là do chỉnh trang hồ Đăk Kat.

i. Đất phát triển hạ tầng

- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, đất phát triển hạ tầng trên địa bàn phường Long Phước đến năm 2020 là 164,41ha (tăng 91,89ha so với hiện trạng năm 2010), bằng với nhu cầu của phường (nhu cầu phường xác định là 164,41ha). Bao gồm: đất giao thông; đất thủy lợi; đất truyền dẫn năng lượng; đất bưu chính viễn thông; đất cơ sở văn hóa; đất cơ sở y tế; đất cơ sở giáo dục, đào tạo; đất cơ sở thể dục, thể thao.

- Diện tích đất phát triển hạ tầng của phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

+ Hiện trạng đất phát triển hạ tầng năm 2010 là 72,52ha.

+ Chu chuyển tăng: 91,89ha, được lấy từ: đất trồng cây lâu năm 57,51ha; đất ở đô thị 4,18ha; đất trụ sở cơ quan 0,02ha; đất quốc phòng 29,08ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 0,25ha; đất nghĩa trang nghĩa địa 0,3ha; đất sông suối 0,55ha.
+ Cân đối tăng (giảm): tăng 91,89ha.

+ Đất phát triển hạ tầng đến năm 2020 là 164,41ha, chiếm 38,92% diện tích đất phi nông nghiệp toàn Phường.
i.1. Đất cơ sở văn hóa

- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất văn hóa trên địa bàn phường Long Phước đến năm 2020 là 4,18ha (tăng 4,18ha so với hiện trạng năm 2010), bằng với nhu cầu của phường (nhu cầu của phường xác định là 4,18ha).

- Diện tích đất cơ sở văn hóa của phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

+ Hiện trạng đất cơ sở văn hóa năm 2010 là chưa có.

+ Chu chuyển tăng: 4,18ha, được lấy từ đất quốc phòng.
+ Cân đối tăng (giảm): tăng 4,18ha.

+ Đất cơ sở văn hóa đến năm 2020 là 4,18ha, chiếm 2,54% diện tích đất hạ tầng toàn Phường.
Diện tích đất cơ sở văn hóa chu chuyển tăng do xây dựng công trình: cây xanh khu hành chính (3,93ha); khu văn hóa phường Long Phước 0,25ha.
i.2. Đất cơ sở y tế

Theo chỉ tiêu phân bổ của thị xã, đất cơ sở y tế quy hoạch đến năm 2020 vẫn ổn định diện tích so với hiện trạng năm 2010 là 1,73ha, chiếm 1,05% diện tích đất hạ tầng toàn Phường, bằng với nhu cầu của Phường xác định.
i.3. Đất cơ sở giáo dục đào tạo

- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất cơ sở giáo dục đào tạo đến năm 2020 của phường Long Phước là 9,47ha (tăng 7,32ha so với hiện trạng năm 2010), bằng với nhu cầu của phường (nhu cầu phường xác định 9,47ha).

- Diện tích đất cơ sở giáo dục đào tạo của phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

+ Hiện trạng đất cơ sở giáo dục đào tạo năm 2010 là 2,15ha, bao gồm: trường mầm non Sao Mai, Sao Sáng và Tuổi Ngọc; trường tiểu học Phan Bội Châu, Lê Hồng Phong và Phước Bình B.

+ Chu chuyển giảm: 0,01ha, do chuyển sang đất giao thông 0,01ha.
+ Chu chuyển tăng: 7,33ha, được lấy từ: đất trồng cây lâu năm 3,50ha, đất quốc phòng 3,83ha.
+ Cân đối tăng (giảm): tăng 7,32ha.

+ Đất cơ sở giáo dục đào tạo đến năm 2020 là 9,47ha, chiếm 5,76% diện tích đất hạ tầng toàn Phường.
i.4. Đất cơ sở thể dục thể thao

- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất cơ sở thể dục thể thao trên địa bàn phường Long Phước đến năm 2020 là 9,85ha (tăng 9,54ha so với hiện trạng năm 2010), bằng với nhu cầu của phường (nhu cầu của phường xác định là 9,85ha).

- Diện tích đất cơ sở thể dục thể thao của phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

+ Hiện trạng năm 2010, diện tích đất cơ sở thể dục thể thao là 0,31ha.

+ Chu chuyển tăng: tăng 9,54ha, được lấy từ: đất trồng cây lâu năm 6,34ha, đất quốc phòng 3,20ha.

+ Đất cơ sở thể dục thể thao quy hoạch đến năm 2020 là 9,85ha, chiếm 5,99% diện tích đất hạ tầng.
Phần diện tích tăng do quy hoạch đất cây xanh thể dục thể thao bao quanh hồ Đak Kat 6,34ha và quy hoạch trung tâm thể dục thể thao của thị xã 3,20ha.

k. Đất ở tại đô thị

- Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất ở đô thị trên địa bàn phường đến năm 2020 là 201,31ha (tăng 79,25ha so với hiện trạng năm 2010), bằng với nhu cầu của phường (nhu cầu phường xác định là 201,31ha).

- Diện tích đất ở đô thị của phường Long Phước có nhu cầu sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

+ Hiện trạng đất ở đô thị năm 2010 là 122,06ha.

+ Chu chuyển tăng: 83,43ha, được lấy từ: đất trồng cây lâu năm 31,66ha; đất quốc phòng 44,66ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 2,29ha; đất nghĩa trang – nghĩa địa 4,82ha.

+ Chu chuyển giảm: 4,18ha, do chuyển sang: đất giao thông.
+ Cân đối tăng (giảm): tăng 79,25ha.

+ Đất ở đô thị đến năm 2020 là 201,31ha, chiếm 47,65% diện tích đất phi nông nghiệp.

2.3.1.3. Đất đô thị

Theo chỉ tiêu phân bổ của cấp thị xã, diện tích đất đô thị trên địa bàn phường Long Phước đến năm 2020 là 1.219,41ha (bằng với diện tích tự nhiên), bằng với nhu cầu của phường xác định.

2.3.2. Diện tích các loại đất do cấp phường xác định

a. Đất sông suối

- Hiện trạng diện tích đất sông suối năm 2010 là 25,37ha. 

- Chu chuyển giảm: 10,92ha, do chuyển sang đất giao thông 0,55ha và đất mặt nước chuyên dùng 10,37ha.

- Cân đối tăng, giảm: giảm 10,92ha.

- Quy hoạch đến năm 2020, diện tích đất sông suối trên địa bàn phường là 14,45ha.

b. Đất giao thông

- Hiện trạng đất giao thông năm 2010 là 67,28ha, bao gồm ĐT 741, ĐT 759 và đường nội thị các khu phố.

- Chu chuyển tăng: 70,85ha, được lấy từ: đất trồng cây lâu năm 47,67ha; đất ở đô thị 4,18ha; đất trụ sở cơ quan 0,02ha; đất quốc phòng 17,87ha; đất cơ sở san xuất kinh doanh 0,25ha; đất nghĩa trang nghĩa địa 0,30ha; đất sông suối 0,55ha; đất giáo dục và đào tạo 0,01ha.

- Cân đối tăng (giảm): tăng 70,85ha.

- Đất giao thông đến năm 2020 là 138,13ha, chiếm 84,02% diện tích đất hạ tầng toàn Phường.

Diện tích đất giao thông chu chuyển tăng là do mở rộng đường số 1, đường số 3, đường số 5, đường số 7; làm mới đường vành đai 1, đường số 2, giao thông khu trung tâm hành chính và một số tuyến đường khác.
c. Đất bưu chính viễn thông

Đất bưu chính viễn thông quy hoạch đến năm 2020 vẫn ổn định diện tích so với hiện trạng năm 2010 là 0,05ha, chiếm 0,03% diện tích đất hạ tầng.

d. Đất chợ

Đất chợ quy hoạch đến năm 2020 vẫn ổn định diện tích so với hiện trạng năm 2010 là 1,00ha, chiếm 0,61% diện tích đất hạ tầng toàn Phường (trung tâm thương mại Phước Bình).

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI

Phương án quy hoạch sử dụng đất của phường Long Phước đến năm 2020 cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu sử dụng đất của các ngành kinh tế của Phường góp phần quan trọng vào mục tiêu chung là phát triển kinh tế - xã hội của Phường đến năm 2020. Thể hiện ở các mặt sau:

3.1. Về mặt kinh tế

a. Ngành nông nghiệp
Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Phường trong năm hiện tại và kể cả những năm trong kỳ quy hoạch sử dụng đất. Đến năm 2011, kinh tế nông nghiệp chiếm 30,06% trong GDP toàn Phường. Dự kiến tỷ trọng kinh tế nông nghiệp năm 2015 và 2020 tương ứng là 22% và 12%.
Trong kinh tế nông nghiệp ngành trồng trọt vẫn là ngành chính, trong đó hầu hết là sản xuất các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao. Các cây công nghiệp lâu năm chính của Phường là cao su, điều, tiêu là 03 cây dẫn đầu cả về diện tích và năng suất sản lượng.
b. Ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ

Ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ là ngành kinh tế chủ đạo của Phường trong năm hiện tại và kể cả những năm trong kỳ quy hoạch. Đến năm 2011, kinh tế công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 69,94% trong GDP toàn phường. Dự kiến tỷ trọng kinh tế công nghiệp, xây dựng và dịch vụ năm 2015 và 2020 tương ứng là 78% và 88%.


Trong kinh tế công nghiệp, xây dựng và dịch vụ ngành thương mại dịch vụ vẫn là ngành chính.


Thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, cân đối thu chi trong kỳ quy hoạch, sinh lợi trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất khoảng 442,7 tỷ đồng.
3.2. Về mặt xã hội

Mức độ chuyển dịch cơ cấu lao động ngày càng tăng nhanh và đúng hướng, lao động trong các ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn. Xã hội hóa các thành phần kinh tế đã góp phần tham gia vào công tác đào tạo nghề cho người lao động; để đáp ứng cho nhu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần xây dựng các chương trình dự án phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2015 và 2020.
Trong quá trình thực hiện quy hoạch cần có giải pháp tái định cư cũng như tạo công ăn việc làm mới cho các hộ bị di dời, phù hợp với việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch. 

Vốn, khoa học, công nghệ, thị trường là vấn đề mà tỉnh Bình Phước nói chung và Long Phước nói riêng đang cần. Chúng ta cần phải tranh thủ thời cơ để thu hút, tiếp cận, phát huy, đi đến chủ động hội nhập và cần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế.
 Trong những năm qua phường Long Phước đã đạt được những thành tựu kinh tế đáng khích lệ, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 21,52 triệu đồng. Ứơc tính thu nhập bình quân đầu người năm 2015 và 2020 tương ứng là 35 triệu đồng và 65 triệu đồng.
Đời sống vật chất và tinh thần của người dân có sự chuyển biến theo hướng tích cực và bền vững, tăng thu nhập và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động.
IV. PHÂN KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Phân kỳ diện tích các loại đất phân bổ cho các mục đích

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được chia làm hai kỳ (kỳ đầu 2011-2015; kỳ cuối 2016-2020) là cơ sở định hướng cho Phường thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp phường.

Bảng 4.3: Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

Đơn vị tính: ha
	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Hiện trạng
	Các kỳ kế hoạch

	
	
	
	
	Kỳ đầu, 
đến năm 2015
	Kỳ cuối,
đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
	Cơ cấu
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	1.219,41 
	 
	1.219,41 
	 
	1.219,41 
	 

	1
	 Đất nông nghiệp
	NNP
	886,89 
	72,73 
	872,93 
	71,59
	796,93 
	65,35

	1.1
	 Đất trồng lúa
	LUA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	 Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	883,63 
	72,46 
	869,67 
	71,32
	793,67 
	65,09

	1.4
	 Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	 Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	 Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	 Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	3,26 
	0,27 
	3,26 
	0,27
	3,26 
	0,27

	1.8
	 Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	 Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Đất phi nông nghiệp
	PNN
	332,52 
	27,27 
	346,48 
	28,41
	422,48 
	34,65

	2.1
	 Đất ở nông thôn
	ONT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Đất ở đô thị
	ODT
	122,06 
	10,01 
	170,62 
	13,99
	201,31 
	16,51

	2.2
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN
	CTS
	0,31 
	0,03 
	9,61 
	0,79
	9,61 
	0,79

	2.3
	 Đất an ninh
	CAN
	 
	 
	0,29 
	0,02
	0,29 
	0,02

	2.4
	 Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	DRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	 Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	4,44 
	0,36 
	4,44 
	0,36
	4,44 
	0,36

	2.6
	 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	6,31 
	0,52 
	6,01 
	0,49
	1,19 
	0,10

	2.7
	 Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	1,52 
	0,12 
	2,31 
	0,19
	12,68 
	1,04

	2.8
	 Đất sông, suối
	SON
	25,37 
	2,08 
	24,85 
	2,04
	14,45 
	1,18

	2.9
	 Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	72,52 
	5,95 
	109,65 
	8,99
	164,41 
	13,48

	2.9.1
	 Đất giao thông
	DGT
	67,28 
	5,52 
	97,77 
	8,02
	138,13 
	11,33

	2.9.2
	 Đất thuỷ lợi
	DTL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.3
	 Đất công trình năng lượng
	DNL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.4
	 Đất công trình bưu chính VT
	DBV
	0,05 
	0,00 
	0,05 
	0,00
	0,05 
	0,00

	2.9.5
	 Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	 
	 
	2,82 
	0,23
	4,18 
	0,34

	2.9.6
	 Đất cơ sở y tế
	DYT
	1,73 
	0,14 
	1,73 
	0,14
	1,73 
	0,14

	2.9.7
	 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	2,15 
	0,18 
	2,77 
	0,23
	9,47 
	0,78

	2.9.8
	 Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	0,31 
	0,03 
	3,51 
	0,29
	9,85 
	0,81

	2.9.9
	 Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	DKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.10
	 Đất cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.11
	 Đất chợ
	DCH
	1,00 
	0,08 
	1,00 
	0,08
	1,00 
	0,08

	2.10
	 Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	1,03 
	0,08 
	1,03 
	0,08
	1,03 
	0,08

	3
	 Đất chưa sử dụng
	DCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Đất đô thị
	DTD
	1.219,41 
	100,00 
	1.219,41 
	100,00
	1.219,41 
	100,00

	5
	 Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	DBT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Đất khu du lịch
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Đất khu dân cư nông thôn
	DNT
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng 

Bảng 4.4: Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng
Đơn vị tính: ha

	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Cả thời kỳ
	Phân theo các kỳ

	
	
	
	
	2011-2015
	2015-2020

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 
	NNP/PNN
	89,96 
	13,96 
	76,00 

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN/PNN
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN/PNN
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK/PNN
	 
	 
	 

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	89,96 
	13,96 
	76,00 

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 
	 
	 

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	 
	 
	 

	1.8
	 Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	 
	 
	 

	1.9
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 
	 
	 

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NNK/PNN
	 
	 
	 

	2
	CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUC/CLN
	 
	 
	 

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
	LUC/LNP
	 
	 
	 

	2.3
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUC/NTS
	 
	 
	 

	2.4
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RSX/NKR(a)
	 
	 
	 

	2.5
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RDD/NKR(a)
	 
	 
	 

	2.6
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RPH/NKR(a)
	 
	 
	 


V. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU

1. Phân bổ các loại đất trong kỳ kế hoạch

Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) được xây dựng chi tiết cho từng năm và lấy năm 2010 là năm đầu kỳ của kế hoạch sử dụng đất.

Bảng 4.5: Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015)
Đơn vị tính: ha
	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Diện tích hiện trạng 
	Diện tích đến các năm

	
	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	1.219,41 
	1.219,41 
	1.219,41 
	1.219,41 
	1.219,41 
	1.219,41 

	1
	 Đất nông nghiệp
	NNP
	886,89 
	884,66 
	882,28 
	882,03 
	880,88 
	872,93 

	1.1
	 Đất trồng lúa
	LUA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	 Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	883,63 
	881,40 
	879,02 
	878,77 
	877,62 
	869,67 

	1.4
	 Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	 Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	 Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	 Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 
	3,26 

	1.8
	 Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	 Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Đất phi nông nghiệp
	PNN
	332,52 
	334,75 
	337,13 
	337,38 
	338,53 
	346,48 

	 
	 Đất ở nông thôn
	ONT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Đất ở đô thị
	ODT
	122,06 
	124,29 
	126,67 
	129,21 
	137,19 
	170,62 

	2.1
	 Đất XD trụ sở cơ quan, CTSN
	CTS
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	9,61 

	2.2
	 Đất quốc phòng
	CQP
	92,16 
	92,16 
	92,16 
	92,16 
	83,66 
	6,56 

	2.3
	 Đất an ninh
	CAN
	 
	 
	 
	 
	 
	0,29 

	2.4
	 Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	6,80 
	6,80 
	6,80 
	4,51 
	4,51 
	11,11 

	2.6
	 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ
	SKX
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	 Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	 Đất di tích danh thắng
	DDT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	 Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	DRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	 Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	4,44 
	4,44 
	4,44 
	4,44 
	4,44 
	4,44 

	2.11
	 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	6,31 
	6,31 
	6,31 
	6,31 
	6,31 
	6,01 

	2.12
	 Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	1,52 
	1,52 
	1,52 
	1,52 
	2,31 
	2,31 

	2.13
	 Đất sông, suối
	SON
	25,37 
	25,37 
	25,37 
	25,37 
	25,37 
	24,85 

	2.14
	 Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	72,52 
	72,52 
	72,52 
	72,52 
	73,40 
	109,65 

	2.14.1
	 Đất giao thông
	DGT
	67,28 
	67,28 
	67,28 
	67,28 
	68,17 
	97,77 

	2.14.2
	 Đất thuỷ lợi
	DTL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14.3
	 Đất công trình năng lượng
	DNL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14.4
	 Đất công trình bưu chính VT
	DBV
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 
	0,05 

	2.14.5
	 Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	 
	 
	 
	 
	 
	2,82 

	2.14.6
	 Đất cơ sở y tế
	DYT
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 
	1,73 

	2.14.7
	 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,15 
	2,14 
	2,77 

	2.14.8
	 Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	0,31 
	3,51 

	2.14.9
	 Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	DKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14.10
	 Đất cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14.11
	 Đất chợ
	DCH
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 
	1,00 

	2.15
	 Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	1,03 
	1,03 
	1,03 
	1,03 
	1,03 
	1,03 

	3
	 Đất chưa sử dụng
	DCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Đất đô thị
	DTD
	1.219,41 
	1.219,41 
	1.219,41 
	1.219,41 
	1.219,41 
	1.219,41 

	5
	 Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	DBT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Đất khu du lịch
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Đất khu dân cư nông thôn
	DNT
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Kế hoạch diện tích chuyển mục đích sử dụng đất phân theo từng năm

Bảng 4.6: Kế hoạch diện tích chuyển mục đích SDĐ phân theo từng năm

Đơn vị tính: ha
	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Diện tích
	Phân theo các năm

	
	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm
2016-2020

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 
	NNP/PNN
	89,96 
	2,23 
	2,38 
	0,25 
	1,15 
	7,95 
	76,00 

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây HN còn lại
	HNK/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	89,96
	2,23 
	2,38 
	0,25 
	1,15 
	7,95 
	76,00 

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	 Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NNK/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUC/CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
	LUC/LNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUC/NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RSX/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RDD/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RPH/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


VI. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách

1.1. Chính sách đất đai

Áp dụng đồng bộ chính sách về đất đai, cụ thể hóa các điều khoản của luật, các văn bản luật cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Chính sách về giao đất, quy chủ cụ thể cho từng thửa đất. Trên cơ sở đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng chủ sử dụng, đảm bảo mọi thửa đất sử dụng đều có chủ cụ thể; mở rộng và củng cố quyền của những người được giao đất, thuê đất, làm rõ và đơn giản hóa thủ tục để người sử dụng đất thực hiện quyền của mình. Trước mắt địa phương cần quan tâm một số vấn đề như sau:

+ Trong các công ty cao su, cần nghiên cứu giao khoán lâu dài đất và vườn cây cao su cho công nhân với những thiết chế riêng của ngành đảm bảo được lợi ích của Nhà nước, của công ty và của công nhân trên cơ sở tăng hiệu quả sử dụng đất.

+ Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh đất đai cho phát triển các loại nông sản hàng hóa tập trung có giá trị cao.

- Chính sách bảo vệ có hiệu quả quỹ đất nông nghiệp hiện có, hạn chế tối đa lấy đất nông nghiệp sản xuất ổn định để sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp.

- Chính sách về thuế sử dụng đất và các khoản tiền có liên quan đến sử dụng đất. Chính sách thuế đảm bảo luôn luôn năng động, có ưu tiên theo ngành nghề. Đặc biệt chính sách mở theo hướng thu hút đầu tư.

- Chính sách ưu tiên khuyến khích phát triển nông nghiệp và tiết kiệm đất khi sử dụng sang các mục đích chuyên dùng.

- Chính sách đền bù, giải toả hoặc đánh thuế thỏa đáng khi chuyển mục đích sử dụng của các loại đất.

- Chính sách đầu tư đồng bộ kết hợp với bố trí các khu dân cư tập trung,  theo hướng đô thị hóa.

- Chính sách ưu tiên giành đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng.

1.2. Chính sách khuyến khích đầu tư



Giải pháp quan trọng nhất, quyết định mức tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như thực hiện được các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đề ra cần phải có một nguồn vốn khá lớn. Vì vậy, cần phải có những biện pháp thích hợp nhằm thu hút đầu tư cả trong nước lẫn ngoài nước.

- Nhà đầu tư xác lập nhu cầu thành lập doanh nghiệp và có trách nhiệm cung cấp các thông tin có liên quan tại cơ quan đầu mối cấp tỉnh; Nhà nước (cơ quan đầu mối cấp tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng) thực hiện toàn bộ các thủ tục có liên quan đến pháp lý về việc thành lập doanh nghiệp từ việc cấp giấy chứng nhận ĐKKD, giấy phép đầu tư, chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng, công tác chuẩn bị đất giao nhà đầu tư…và giao lại cho doanh nghiệp để triển khai đầu tư sản xuất.


- Ưu tiên các dự án vay vốn để đổi mới công nghệ, thiết bị tạo điều kiện và đẩy nhanh tiến độ cho các doanh nghiệp thực hiện các hình thức vay vốn ngắn hạn, trung – dài hạn, thuê mua tài chính, tín dụng.


- Phát huy có hiệu quả của quỹ hỗ trợ đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi nhằm triển khai các dự án đầu tư.


- Phát triển các hình thức thuê mua tài chính để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển.
1.3. Chính sách phát triển hệ thống kỹ thuật hạ tầng


Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng bằng hình thức ưu tiên cho vay vốn trung dài hạn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục, giải phóng mặt bằng,…

1.4. Chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực


- Xây dựng chính sách ưu đãi đối với nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, công nhân bậc cao, trong đó khuyến khích người địa phương có trình độ phục vụ địa phương cũng như người địa phương khác đến lập nghiệp.


- Xã hội hóa các thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề cho công nhân đáp ứng cho nhu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


- Các chính sách ưu đãi cụ thể: gồm tiền lương, phụ cấp; về điều kiện nhà ở; về điều kiện và môi trường làm việc.


- Xây dựng chương trình dự án phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 làm cơ sở cho việc tiến hành các công tác chuẩn bị nhân lực.

1.5. Chính sách về khoa học và công nghệ


- Có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại và công nghệ sạch.


- Xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư KH-CN phát triển vùng nguyên liệu.


- Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu khoa học để phục vụ sản xuất.

1.6. Chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp


- Tiếp tục thực hiện chính sách đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, tập trung hơn cho công tác giống, công tác khuyến nông và công tác nghiên cứu ứng dụng triển khai khoa học kỹ thuật thực hiện vùng an toàn dịch bệnh.


- Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nhất là cán bộ làm công tác khuyến nông công tác nghiên cứu ứng dụng triển khai khoa học, kỹ thuật.


- Có chính sách khuyến khích và ưu tiên đầu tư đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng vật nuôi và chế biến hàng nông sản.


- Có chính sách ưu đãi về lãi xuất vay đối với các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng vật nuôi.


- Tăng nguồn vốn cho vay ưu đãi trung và dài hạn để đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, cây và con giống.


- Có chính sách khuyến khích và ưu đãi các cơ sở, các tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ tiếp thị tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi hoặc chế biến sản phẩm chăn nuôi. Có chính sách khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến sản phẩm chăn nuôi.


- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại để xuất khẩu đồng thời nghiên cứu khai thác khả năng tiêu thụ nội địa ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam bộ để sản xuất hàng nông sản phù hợp với thị trường.

2. Nhóm giải pháp về quản lý

2.1. Quản lý quy hoạch


Phải coi công tác quy hoạch là công tác quan trọng phát triển kinh tế - xã hội nói chung và quản lý đất đai nói riêng, cần phải quy hoạch đồng bộ ở các cấp. Quy hoạch sử dụng đất phường Long Phước lần này là phương hướng sử dụng đất chung cho tất cả các ngành cả thời kỳ 2010-2020. Để quy hoạch này đi vào thực tiễn cần tiếp tục thực hiện một số vấn đề sau:


- Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp Phường, nhằm cụ thể quy hoạch sử dụng đất cấp Thị xã.


- Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của ngành tài nguyên và môi trường, từng ngành tiến hành điều chỉnh quy hoạch phát triển chi tiết của ngành mình, bao gồm quy hoạch công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, văn hóa, thể thao…


- Nâng cao tính pháp lý của các dự án quy hoạch bằng việc phê duyệt dự án quy hoạch của các cấp có thẩm quyền, công khai hóa quy hoạch và đưa ra những quy định cụ thể, phân công trách nhiệm của cấp dưới, ngành trong việc tổ chức thực hiện dự án quy hoạch.

2.2. Quản lý đất đai


Thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai ở Phường và các ngành trên địa bàn Thị xã. Đưa nội dung, nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với đất đi theo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt vào thực tế.


Tăng cường tổ chức ngành tài nguyên và môi trường đủ mạnh ở cấp xã (phường), đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý đất đai và môi trường trong giai đoạn tới.


Hoàn thiện định mức sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng và xây dựng khung giá cho thuê đất hợp lý theo vị trí và mục đích sử dụng nhằm khuyến khích các nhà đầu tư.

- Đối với đất trồng cây lâu năm: Long Phước có thế mạnh về sản xuất 3 cây công nghiệp lâu năm là cao su, điều và cà phê; góp phần vào lợi thế chung của Thị xã cũng như của Tỉnh là 2 trong 3 cây đứng đầu cả nước về diện tích, năng suất và sản lượng; đóng góp lớn cho xuất khẩu của tỉnh và cả nước về 2 mặt hàng mủ cao su, hạt điều. Để duy trì và phát triển cần khuyến khích đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; coi trọng công tác chế biến và bảo quản sản phẩm; xúc tiến thương mại, nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích canh tác.


- Đối với đất đô thị: Là Phường nên hiện nay toàn bộ là đất đô thị, vì vậy cần có biện pháp rà soát quy hoạch đô thị theo hướng bố trí sử dụng đất hợp lý; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, trước mắt cần quy hoạch chi tiết cho tất cả các khu vực chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết.


- Đối với đất quốc phòng, an ninh. Rà soát quỹ đất sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.


- Đối với đất cơ sở hạ tầng. Bố trí diện tích đất cần thiết cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, nâng cao mọi mặt đời sống, văn hóa, xã hội cho mọi thành viên trong xã hội.

3. Phát triển kinh tế đi đôi với xử lý, cải tạo và bảo vệ môi trường


Thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ Môi trường:


- Phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường đến các doanh nghiệp, trong nhân dân.


- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về xử lý ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất, nhất là ở cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư về cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, đồng thời đình chỉ các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng.


- Có kế hoạch thay thế các công nghệ lạc hậu, đồng thời có chính sách hỗ trợ thay thế bằng các công nghệ tiên tiến.


Xây dựng kế hoạch và chính sách bảo vệ môi trường:


- Cần đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong quá trình thành lập.


- Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, trong đó ưu tiên đầu tư công nghệ mới, công nghệ sạch.


- Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất, các khu có khả năng gây ô nhiễm trong Phường.


- Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường lâu dài đến năm 2020.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận


Quy hoạch sử dụng đất phường Long Phước đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu và tài liệu kế thừa về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài nguyên đất đai của Phường và quy hoạch các ngành, trong đó, quan trọng nhất là quy hoạch xây dựng đô thị Phước Long. Phương án quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập sự ổn định về mặt pháp lý của đất đai phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đây sẽ là căn cứ rất quan trọng để tiến hành giao đất, thu hồi đất, là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm của từng khu vực.

Dự án này đã tổng hợp toàn bộ các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ ở cả cấp phường, là cơ sở cung cấp thông tin để các cấp tiến hành triển khai quy hoạch chi tiết cụ thể. Ngoài ra dự án này đã tổng hợp các nghiên cứu trước đây của các ngành, các cấp có liên quan tới đất đai, đặc biệt là quy hoạch phát triển ngành. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất 2010, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, khả năng thích nghi đất đai, quan điểm khai thác sử dụng đất, định hướng sử dụng đất trên địa bàn, phương án Quy hoạch sử dụng đất của Phường đến năm 2020 phân bố như sau:
- Đất nông nghiệp: Đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp còn lại là 796,93ha, trong đó: đất trồng cây lâu năm 793,97ha; đất nuôi trồng thủy sản 3,26ha.

- Đất phi nông nghiệp: đến năm 2020 là 422,48ha, Trong đó: Đất xây dựng trụ sở cơ quan - công trình sự nghiệp 9,61ha; đất an ninh 0,29ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 11,07ha; đất di tích danh thắng 2,00ha; đất tôn giáo - tín ngưỡng 4,44ha; đất nghĩa trang - nghĩa địa 1,19ha; đất có mặt nước chuyên dùng 12,68ha; đất sông - suối 14,45ha; đất phát triển hạ tầng 164,41ha.

- Đất đô thị: đến năm 2020 là 1.219,41ha.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Phường để Thị xã tiến hành giao đất, cho thuê đất. Các thủ tục cần phải đơn giản hóa, nhất là đất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nhằm thu hút đầu tư vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Vận dụng các chính sách tài chính trong việc sử dụng quỹ đất để tạo vốn và lấy hạ tầng.

Hiện nay, trên địa bàn Thị xã đang tiến hành Quy hoạch Phát triển Kinh tế – Xã hội đến năm 2020, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) và các ngành trong điều kiện mới, đây là những cơ sở khoa học và thực tiễn để tiến hành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Phường.
Phường kiến nghị chuyển quy hoạch bến xe Phước Long lên khu đô thị mới vì vị trí quy hoạch hiện tại là đất thuộc bệnh viện Bạch Tuyết được Ủy ban nhân dân Tỉnh cấp theo quyết định số 2691/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2007.
Kiến nghị nắn tuyến đường Vành đai ra mép sát ranh giới của phường.

Kiến nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng hội trường cho các khu phố: 2; 3; 7; Long Điền 1; Long Điền 2. Vì Phường đã hết quỹ đất công.

____________________
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